
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH TỪ 6 THÁNG VÀ 300 TRIỆU

ĐĂNG TRÊN WEBSITE BHXH TP.HỒ CHÍ MINH

(Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/01/2023, cập nhật UNC đến hết ngày 20/02/2023)

STT
Cơ quan quản lý 

BHXH
Mã đơn vị Tên đơn vị

1 BHXH TP.HCM IC0894Z Công Ty TNHH 21iLAB

2 BHXH TP.HCM
IC1603Z Công Ty TNHH Shinbo Vina

3 BHXH TP.HCM QW0044Z Công Ty CP Đầu Tư XD Và Nạo Vét Đường Thủy

4 BHXH TP.HCM
QW0376Z Công ty  CP Tư Vấn Xây Dựng Công Trình giao thông 7

5 BHXH TP.HCM QW0429Z Công ty CP Cơ Khí và Xây Lắp 276

6 BHXH TP.HCM
QW0495Z

Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Và Xây Lắp 

Thương Mại BMC

7 BHXH TP.HCM QW0519Z Công ty CP Điện Máy Tphcm

8 BHXH TP.HCM QW0558Z Công ty CP đầu tư và xây dựng số 8

9 BHXH TP.HCM
QW0662Z công ty cp da sài gòn

10 BHXH TP.HCM
QW0864Z Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn

11 BHXH TP.HCM
QW0889Z

Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình 

Dương

12 BHXH TP.HCM
QW1217Z

Chi Nhánh Miền Nam - Tổng Công Ty Cổ Phần Xây 

Dựng Công Nghiệp Việt Nam

13 BHXH TP.HCM QW1234Z Công ty CP Vận Tải Dầu khí Việt Nam

14 BHXH TP.HCM
QZ0159Z Công Ty Cổ phần Dệt May Gia Định

15 BHXH TP.HCM QZ0194Z Công Ty CP ÊĐEN

16 BHXH TP.HCM
QZ0263Z Công ty CP Thiết Kế Và Xây Dựng Sài Gòn Tourist

17 BHXH TP.HCM
YN0875Z

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt  (Việt 

Nam)

18 BHXH TP.HCM
YN1861Z Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Fujinami

19 BHXH TP.HCM
YN2259Z

Công ty TNHH Tư vấn Thiết Kế và Quản Lý Dự án 

Atelier (VN)

20 BHXH TP.HCM
YN3027Z Công ty TNHH Noor Việt Nam

21 BHXH TP.HCM
YN3424Z Công Ty TNHH Kiến Trúc Veritas ( Việt Nam).

22 BHXH TP.HCM YN3587Z Công Ty TNHH IN XPRESS Việt Nam

23 BHXH TP.HCM YN3592Z Cty TNHH Giấc Mơ Dễ Dàng

24 BHXH TP.HCM
YN3623Z

cty LUậT TNHH FIDAL FRANCESKINJ CHAZARD & 

PARTNERS CO.,LTD

25 BHXH TP.HCM
YN4003Z Công Ty TNHH Thiết Kế Gạo Sáng Tạo

26 Quận 1 HA0019A Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 1

27 Quận 1 IC0158A CTy TNHH TM DV TH Quang Phúc TA2843A



28 Quận 1
IC0180A Cty CP Mạng Tầm Nhìn Mới (TA5777A)

29 Quận 1 IC0190A Cty TNHH TM và DV SYNOVA ( TA6287A)

30 Quận 1 IC0203A Cty TNHH Những Tia Nắng Sớm(TA6481)

31 Quận 1
IC0355A Cty TNHH MTV SKETCH (TA7305A)

32 Quận 1 IC0399A Công Ty CP Overseas Fashions (YN0159A)

33 Quận 1
IC0790A CTY TNHH XNK Rau Quả Nha Trang (TA7542A)

34 Quận 1
IC1216A Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)

35 Quận 1 IC1332A Công Ty Cổ Phần Vinakor Hàn Quốc

36 Quận 1 TA0157A CTY CP Tập Đoàn Mai Linh

37 Quận 1 TA0265A CTY CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

38 Quận 1 TA0622A CTY TNHH SX TM bao bì Hoàng Nhân

39 Quận 1 TA1164A Cty CP VTNN Vàm Cỏ Đông

40 Quận 1 TA1691A CTY TNHH Vy Chy

41 Quận 1 TA1857A CTY CP Đại Nam Việt

42 Quận 1 TA2041A CTY CP Thiên An Phú

43 Quận 1 TA2317A CTY CP An ánh Hùng

44 Quận 1
TA2327A Công Ty TNHH M Boutique Hotel

45 Quận 1 TA2566A Cty TNHH Tư Vấn Liên Thông

46 Quận 1 TA2629A CTY TNHH TMDV Kỹ Thuật T.S.T

47 Quận 1 TA2678A CTY CP TM Quảng Cáo Nguyễn Trần

48 Quận 1
TA2981A CTy TNHH KT Tư Vấn Độc Lập

49 Quận 1 TA3091A CTY CP Kinh Doanh Việt Nhật

50 Quận 1
TA3405A

Công ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại - Nội Thất 

Đất Phương Nam

51 Quận 1 TA3413A CTY TNHH du lịch Kim

52 Quận 1
TA3535A CTY TNHH ĐT TM DV Đại Nam (CN ks Lavender)

53 Quận 1 TA3551A CTY CP Kiến Trúc PI

54 Quận 1
TA3578A CTY CP Bảo Hiểm Viễn Đông

55 Quận 1 TA3905A CTY CP tập đoàn Khang Thông

56 Quận 1
TA3979A Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Sen

57 Quận 1 TA4120A CTY TNHH TM Lê Trí

58 Quận 1 TA4707A CTy CP Phân Phối Khánh Thiện

59 Quận 1 TA4958A Cty Luật TNHH Cộng Sự Tinh Tú

60 Quận 1
TA5088A CTY CP DV Hậu Cần  & TV DT LAM

61 Quận 1 TA5421A Công Ty TNHH Xây Dựng Thiết Kế OP3

62 Quận 1
TA5615A CN CTY TNHH Truyền Thông Thiên Vương

63 Quận 1
TA5673A Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Quang Đạo

64 Quận 1
TA5674A Cty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc và Xây Dựng Mộc Kiến



65 Quận 1 TA5784A Cty CP TM Na Mi

66 Quận 1
TA5865A Cty TNHH PT Ngọc Linh

67 Quận 1
TA6540A Cty TNHH PASSIO

68 Quận 1 TA6711A CTy TNHH Nhà hàng Làng Việt

69 Quận 1 TA6997A Công ty CP An Gia Tiến

70 Quận 1 TA7026A CTY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Việt Long

71 Quận 1 TA7030A CTY TNHH Công Nghệ Phát triển Mới

72 Quận 1 TA7245A CTY CP Truyền Thông & Giải Trí Bạch Kim

73 Quận 1
TA7557A CTY TNHH Phát Triển Giải Pháp Kiến Trúc Toàn Cầu

74 Quận 1 TA7891A CTY TNHH Nhôm Kính N.A.V.I

75 Quận 1
TA7921A Công ty CP Truyền thông và QC Đoàn Gia

76 Quận 1 TA7934A CT TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam

77 Quận 1
TA7961A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO NGUYÊN

78 Quận 1
TA7989A

Công Ty CP Thiết Bị Và Giải Pháp Điều Khiển Nhân 

Việt

79 Quận 1 TA8039A CÔNG TY CP TRANG TRí NộI THấT TíN TRUNG

80 Quận 1 TA8178A Công Ty TNHH Visual Merchandising

81 Quận 1
TA8195A CTY CP D và D

82 Quận 1
TA8236A CTy TNHH DV Tư Vấn MeKong

83 Quận 1
TA8426A Công Ty TNHH TM DV SAGA

84 Quận 1
TA8586A Công Ty Cổ Phần Yêu Thể Thao

85 Quận 1
TA8613A Công ty Luật TNHH Mặt Trời Việt

86 Quận 1
TA8620A Công ty TNHH HALO Group

87 Quận 1 TA8655A Công ty CP May Minh Hoàng

88 Quận 1
TA8703A Công ty CP TMDV Thiếu Nhi Mới

89 Quận 1 TA8741A CTy TNHH Việt Nam Phát

90 Quận 1
TA8860A CTy TNHH Thế Giới HQ

91 Quận 1
TA8984A Công Ty TNHH Công Nghệ Tiếp Thị Số

92 Quận 1 TA9049A Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy

93 Quận 1 TA9089A Công Ty TNHH Quảng Cáo và Dịch Vụ N&D

94 Quận 1
TA9202A CTY TNHH DV Công Nghệ UNIVERSAL

95 Quận 1
TA9474A Công ty CP Hiệp Quang AGRO

96 Quận 1 TA9561A Công ty TNHH vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt

97 Quận 1 TA9750A Công Ty CP Dream Viet Education

98 Quận 1 TA9938A Công ty CP Socon Việt Nam



99 Quận 1
TA9962A

Công ty TNHH ẩm Thực Bếp Nhà Xứ Quảng - CN Quận 

1

100 Quận 1
TAA138A Công Ty Tnhh Trang Sức Danny

101 Quận 1
TAA670A Công Ty Cổ Phần Metain Việt Nam

102 Quận 1
TAA711A Công Ty Cổ Phần Tini

103 Quận 1
TAA922A CÔNG TY CỔ PHẦN TSD GLOBAL

104 Quận 1
TAB614A

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ - Vệ Sinh Công 

Nghiệp Lv

105 Quận 1 TW0050A Công ty TNHH SAIGON FNB

106 Quận 1 TW0111A Công ty TNHH Giải Trí NT

107 Quận 1
TW0328A

Công ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Phát Triển Hoàng 

Anh

108 Quận 1 TW0345A Công ty CP Nông Nghiệp R và D

109 Quận 1
TW0456A Công ty TNHH Trường Mạnh Holdings Việt Nam

110 Quận 1 TW0518A Công Ty CP Đầu Tư Hiệp Hoàng

111 Quận 1
TW0652A Công Ty TNHH Một thành viên Bếp Nhà Lục Tỉnh

112 Quận 1
TW0676A Công ty TNHH VIETNAM MOVING

113 Quận 1
TW0683A Công ty Cổ phần DRH Holdings

114 Quận 1
TW0740A Công ty TNHH Decision Lab

115 Quận 1
TW1584A Công ty CP Giải Pháp Quảng Cáo Toàn Diện

116 Quận 1
TW1859A Công ty TNHH Agilsun

117 Quận 1
TW1905A Công ty Cổ Phần NT Production

118 Quận 1
TW2266A Công Ty TNHH Cung ứng Passion

119 Quận 1 TW2434A Công ty TNHH Janus Holding

120 Quận 1
TW3107A CTY TNHH XD Khanh Tân

121 Quận 1
TW3123A Công Ty Tnhh Cashwagon

122 Quận 1 TW3164A Công Ty Cổ Phần TOT CORPORATION

123 Quận 1
TW3297A Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Vĩnh Hưng

124 Quận 1 TW3518A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bảo Vệ Thắng Lợi

125 Quận 1
TW3794A Công Ty TNHH Mega Films

126 Quận 1
TW4035A Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Khách Sạn Hoàng Phi

127 Quận 1
TW4079A CTY CP KIẾN TRÚC MH

128 Quận 1
TW4099A Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Agromex



129 Quận 1
TW4156A Công Ty TNHH Cà Phê Tách Vàng

130 Quận 1
TW4184A Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bảo Kim

131 Quận 1
TW4826A Công Ty TNHH Weads Asia

132 Quận 1
TW4903A CTY TNHH Group O Agency

133 Quận 1 TW4981A Công Ty TNHH Thời Trang Pandemos

134 Quận 1
TW5294A Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sen Design Studios

135 Quận 1
TW5501A Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Gmarks

136 Quận 1
TW5716A Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mgi Global

137 Quận 1
TW6182A Công Ty TNHH Nội Thất E.F

138 Quận 1 TW6209A Công Ty TNHH Pioneers And Leaders

139 Quận 1
TW6576A

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông 

Việt Nam Film Location

140 Quận 1
TW6757A Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Việt Fin

141 Quận 1
TW7039A

Công Ty Cổ Phần Huấn Luyện Chuyên Nghiệp Những 

Trái Tim Vàng

142 Quận 1
TW7159A

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Bất Động 

Sản Agile An Phú

143 Quận 1
TW7170A CTY TNHH MTV XNK Đại Khánh

144 Quận 1
TW7350A Công Ty TNHH XS TM DV Liên Sơn

145 Quận 1 TW7897A Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trí Đoàn

146 Quận 1
TW7940A Công Ty Cổ Phần Quản Lý Nhà Bản Việt

147 Quận 1
TW8179A Công Ty TNHH Công Nghệ và Truyền Thông Thủy Thủ

148 Quận 1
TW8187A CÔNG TY TNHH WAHSIS

149 Quận 1
TW8190A CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN- ĐẦU TƯ ANGEL LINA

150 Quận 1
TW8198A Công Ty TNHH Sai Gon Win

151 Quận 1
TW8339A Công ty Cổ phần Quảng cáo Phát hành Doanh Nhân

152 Quận 1
TW8410A Công Ty TNHH Yoona F&C Việt Nam

153 Quận 1
TW8628A Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Fitin

154 Quận 1 TW8749A CÔNG TY CỔ PHẦN LEANWARES

155 Quận 1
TW9032A Công ty TNHH Quickom

156 Quận 1
TW9052A Công Ty Tnhh Dịch Vụ Liên Kết Và Chia Sẻ

157 Quận 1
TW9118A

Công Ty TNHH MTV Thép và Khoán Sản Minh Long 

Phát



158 Quận 1
TW9122A

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP PROFIT 

STATION

159 Quận 1
TW9168A Công Ty Cổ Phần Global Studio 77

160 Quận 1
TW9269A

Công Ty CP Tài Nguyên Môi Trường và Phát Triển 

Công Nghệ Nam Bắc

161 Quận 1
TW9326A Công Ty Cổ Phần Hiteko

162 Quận 1 TW9483A Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sao Nam Việt

163 Quận 1
TW9519A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI MINH TRÍ

164 Quận 1
TW9856A

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BLUE 

PISCES

165 Quận 1
TW9877A Công Ty Cổ Phần Landmark Parasola Power

166 Quận 1
TWA554A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Laluna

167 Quận 1
TWA700A Công Ty Cổ Phần Đối Tác Nguồn Nhân Lực Dk

168 Quận 1 TZ0185A CÔNG TY TNHH KENLE

169 Quận 1 TZ0311A CÔNG TY TNHH QTD CONTROL

170 Quận 1 TZ0317A TRUNG TÂM BƯU CHÍNH SÀI GÒN

171 Quận 1
TZ0349A Công Ty TNHH Kiểm toán T&F

172 Quận 1 TZ0387A CÔNG TY CỔ PHẦN HOMITECH

173 Quận 1
TZ0408A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV HÒA BÌNH

174 Quận 1
TZ0727A

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA NUTRITION VIỆT 

NAM

175 Quận 1 TZ1138A CTY TNHH A STAR ACADEMY

176 Quận 1 TZ1246A CTY TNHH DREAMER VIỆT NAM

177 Quận 1
TZ1283A CÔNG TY TNHH ITADS

178 Quận 1
TZ1456A CÔNG TY CỔ PHẦN ILOGIC VIỆT NAM

179 Quận 1
TZ1526A Công Ty CP Đầu Tư Grace World

180 Quận 1 TZ1773A CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

181 Quận 1
TZ5745A

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu 

Tâm My

182 Quận 1
TZ5975A Công Ty Tnhh Thương Mại Aris

183 Quận 1

TZ7575A
Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Doanh Nghiệp Việt 

Nam

184 Quận 1

TZ8551A CÔNG TY TNHH MANGA

185 Quận 1
TZ9976A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&C PHARMA

186 Quận 1
YN0519A Công ty TNHH Hàng Hải Vượt Sóng

187 Quận 1 YN1210A CÔNG TY TNHH STARTUP SUCCESS



188 Quận 1
YN1399A CÔNG TY TNHH  AONE VIỆT NAM

189 Quận 1

YV0671A
VPĐD MISS MONEYPENNY TECHNOLOGIES UG( 

HAFTUNGSBESCHRAKT)

190 Quận 1

YV0745A
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PIZZLYSOFT CO.,LTD. TẠI 

TP. HCM

191 Quận 3
IC0359C

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ANH NGỮ APAX 

(TC9239C)

192 Quận 3 IC0399C Chi nhánh Cty CP AEG Việt nam (TC4918C)

193 Quận 3 TC0428C Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Vui

194 Quận 3 TC0514C Công ty TNHH Kỹ Thuật Nông Nghiệp Đông Á

195 Quận 3 TC1125C Cty Cp Đt Xd Bạch Hạc

196 Quận 3
TC1174C

Công Ty TNHH Kinh doanh Phát triển và Xây Dựng 

Nhà Bảo Trang Viên

197 Quận 3
TC1250C Công ty Cổ phần Chi Lai

198 Quận 3 TC1266C CTY TNHH XD Thành Trường Lộc

199 Quận 3 TC1826C Cty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt

200 Quận 3 TC2156C Công ty TNHH Vinh Thùy

201 Quận 3
TC2177C

Công ty TNHH Thương Mại - Tư vấn - Kỹ Thuật Sao 

Nam

202 Quận 3
TC2416C Cty CP Hà Ân

203 Quận 3
TC2675C Cty TNHH Lô Gi Stíc Đông Dương và Viễn Đông

204 Quận 3
TC2809C Công ty CP Citek

205 Quận 3 TC3444C Cty TNHH Quảng Cáo  Hoàng Phi

206 Quận 3
TC3659C Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Giáo Dục Khai Minh

207 Quận 3 TC4045C Công ty TNHH Quảng Tín

208 Quận 3
TC4085C Công ty CP Tiếp thị truyền thông OHYEAH

209 Quận 3
TC4115C Công Ty Cổ Phần  DNA DIGITAL

210 Quận 3 TC4350C Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tiên Tiến

211 Quận 3
TC4352C CN Cty CP Du Lịch Thiên Minh Hòa Bình tại TPHCM

212 Quận 3 TC4554C Cty TNHH Đại Khang An

213 Quận 3 TC4842C Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Mỹ Tín

214 Quận 3
TC4854C Công Ty TNHH AMAGUMO LABS

215 Quận 3 TC4918C Chi nhánh Cty CP AEG Việt nam

216 Quận 3
TC4990C Cty TNHH ESORA

217 Quận 3 TC5161C Công Ty CP Gate 1

218 Quận 3 TC5276C Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PIKSAL

219 Quận 3
TC5841C Cty CP Hooray Education

220 Quận 3 TC5874C Cty Cổ phần Tropika



221 Quận 3 TC5892C Cty Cổ Phần NX Toàn Cầu

222 Quận 3
TC5898C Cty TNHH NEXIA STT- CN TPHCM

223 Quận 3 TC6106C Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Eco

224 Quận 3 TC6338C Công ty TNHH Vận tải & Du lịch Quan Vu

225 Quận 3
TC6720C Công ty CP Công nghệ An Toàn

226 Quận 3
TC7012C CÔNG TY  LUẬT TNHH BÁCH LUẬT

227 Quận 3

TC7074C CÔNG TY TNHH GOOD WORK

228 Quận 3
TC7191C

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Bến 

Thành

229 Quận 3
TC9239C CN CTY CP ANH NGỮ APAX

230 Quận 3 TC9266C CTY CP TV VÀ ĐT VIỆT ÚC

231 Quận 3 TC9512C CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MIDEAS

232 Quận 3
TC9682C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ AC 

SÀI GÒN

233 Quận 3
TW0361C

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ CẦU ĐƯỜNG CẢNG

234 Quận 3
TW0567C Công ty Cổ phần SmartPetro Việt Nam

235 Quận 3
TW0578C

CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ENVIMART

236 Quận 3 TW0705C CÔNG TY TNHH QUỐC NHAN

237 Quận 3 TW0735C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NHÀ VUI

238 Quận 3 TW0929C CTY TNHH TM VÀ DV Y TẾ MEDNOVUM

239 Quận 3
TW1516C CTY CP LYN PROPERTY

240 Quận 3
TW1910C CTY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MINH NAM ANH

241 Quận 3
TW2282C

CTY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 TP.HỒ 

CHÍ MINH

242 Quận 3
TW2290C CTY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

243 Quận 3
TW3113C CTY TNHH KIẾN TRÚC GỖ BỌC ĐÔ

244 Quận 3 TW3707C Cty CP Giáo dục Sáng tạo Châu Á

245 Quận 3
TW3839C CTY CỔ PHẦN EDUVEST

246 Quận 3
TW5063C CÔNG TY CP K-DECOR

247 Quận 3
TW5885C Công Ty Tnhh Mtv Gen Việt

248 Quận 3
TW6151C Công Ty Tnhh Gene Blockchain

249 Quận 3
YN0253C CTY TNHH VISION-IO VIETNAM

250 Quận 4
IC0290D CTY TNHH RICOH VIỆT NAM (YN0069D)

251 Quận 4 TD0508D CTY CP Cơ khí giao thông quận 4



252 Quận 4 TD0714D Văn phòng Công chứng Hội Nhập

253 Quận 4 TD1032D CTY TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA

254 Quận 4
TD1876D Công ty cổ phần tập đoàn du lịch an tín

255 Quận 4 TD2742D Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ SSC

256 Quận 4

TD3023D CÔNG TY TNHH PHAN LỆ & FRIENDS

257 Quận 4 TD3452D CÔNG TY CỔ PHẦN DOSI GROUP

258 Quận 4 TD3805D Công ty CP Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Z.A.N.O

259 Quận 4
TD5871D CTY TNHH SENS

260 Quận 5 QE0026E Công Ty CP Đầu Tư Và Địa Ốc Sài Gòn Chợ Lớn

261 Quận 5 QE0034E Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trường Thịnh

262 Quận 5 QE0041E Công Ty CP Nhựa Sài Gòn

263 Quận 5
TE0301E Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương

264 Quận 5
TE0363E Công ty TNHH thương mại Minh Khang

265 Quận 5
TE0711E Công ty TNHH TM và DV PCCC Tân Long Hải

266 Quận 5 TE1468E Công ty CP Đại Đồng Tiến

267 Quận 5
TE1475E Công ty Cổ phần Đức Khải

268 Quận 5
TE2154E Tổng Công ty cổ phần đền bù giải toả

269 Quận 5
TE2446E Công ty CP Era  E&C

270 Quận 5 TE3367E Công Ty Cổ phần TMDV Khách sạn VA LEN TI NE

271 Quận 5 TE3545E Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh

272 Quận 5
TE5306E CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐẠI NAM

273 Quận 6
EB0003F

Hợp Tác Xã Xe Khách Liên Tỉnh Du Lịch & Dịch Vụ 

Thống Nhất

274 Quận 6 EB0016F Hợp tác xã TM & DV Vận Tải PM

275 Quận 6 TF0944F Cty TNHH TM DV & SX Cơ Khí Hoàng Phúc

276 Quận 6 TF1403F Công ty TNHH  SXTM Con đường Xanh

277 Quận 6
TF1513F Công ty CP nguyên liệu Tín Phú

278 Quận 6 TF2515F Công Ty TNHH TM Tuấn Gia Minh

279 Quận 6
TF3408F Công Ty TNHH SX TM B.P

280 Quận 7
NG0030G

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

BÔNG HOA NHỎ

281 Quận 7 QG0018G CTY TNHH MTV VT SHIPMARIN

282 Quận 7
QW0483G CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC

283 Quận 7
QW0803G

CÔNG TY  CP  XNK VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(TRANIMEXCO)

284 Quận 7 QZ0239G CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU AN PHÚ

285 Quận 7
TG0052G

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI 

THANH



286 Quận 7
TG0267G CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI PHÚ MỸ

287 Quận 7 TG0347G CTY CP ĐT Tân An Thành

288 Quận 7
TG0542G

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO 

LỮ NHẠC

289 Quận 7

TG0667G
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM 

SAO

290 Quận 7 TG1471G CTY TNHH TM DV LONG VƯƠNG

291 Quận 7

TG1804G CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT-NHẬT

292 Quận 7
TG2039G CTY TNHH HOÀNG THÁI HÒA

293 Quận 7
TG2187G CTY CP ĐT PT VINH NAM PHáT

294 Quận 7
TG2345G Cty CP hàng hải Dầu khí Hải Âu

295 Quận 7 TG2772G CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN KHÁNH

296 Quận 7
TG3022G CTy TNHH Bảo Dưỡng Công Nghệ Toàn Cầu VN

297 Quận 7
TG3226G CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG

298 Quận 7 TG3455G CTy CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương

299 Quận 7
TG3918G Công Ty CP Đầu Tư SEAGULL

300 Quận 7 TG4265G Công ty cổ phần DO HA

301 Quận 7 TG4389G Công ty TNHH ACVN

302 Quận 7
TG4526G

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 

CAO SEAFARM

303 Quận 7

TG4782G Công Ty Tnhh Forever Bride (Việt Nam)

304 Quận 7
TG4796G CÔNG TY TNHH INNOLUX FOOTWEAR VIỆT NAM

305 Quận 7
TG4908G Công ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Nam

306 Quận 7
TG5448G

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PCC - 1 SÀI 

GÒN

307 Quận 7 TG5600G Công ty TNHH Thiết Kế Quảng Cáo Tân Mỹ Long

308 Quận 7 TG5821G Công Ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Nhân Tâm

309 Quận 7
TG5983G

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - VẬN TẢI MAI 

GROUP

310 Quận 7 TG8053G CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI LONG THỊNH

311 Quận 7 TG8286G Công ty CP Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria

312 Quận 7 TG8375G Công ty TNHH viễn Thông Tin Học Tít

313 Quận 7
TG8445G

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - QUẢN LÝ BẤT 

ĐỘNG SẢN CPG

314 Quận 7
TG8528G CÔNG TY TNHH V-BEST VIỆT NAM

315 Quận 7
TG8835G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nét Việt



316 Quận 7

TG9173G
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

TANACO

317 Quận 7
TG9211G

CÔNG TY TNHH DV QUẢN LÝ TÒA NHÀ HTC SÀI 

GÒN

318 Quận 7
TG9497G

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

GIA BẢO

319 Quận 7 TG9526G CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIẾN TRÚC

320 Quận 7

TW0171G CÔNG TY TNHH LIT TECHNOLOGY

321 Quận 7
TW1045G

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU SINH - VIỆT

322 Quận 7
TW1089G

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN 

XUÂN THỊNH

323 Quận 7
TW1130G CÔNG TY CỔ PHẦN SHARK MARKET

324 Quận 7
TW2255G CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

325 Quận 7
TW2284G Công Ty Cổ Phần Manas

326 Quận 7

TW2352G Công Ty Cổ Phần Color Man Food

327 Quận 7
TW2749G Công ty cổ phần Color Man Entertainment

328 Quận 7
TW3572G CÔNG TY CỔ PHẦN SELECT TECHNOLOGY

329 Quận 7
TW4104G Công Ty Tnhh Rvs Universal Holdings Việt Nam

330 Quận 7
TW4176G

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHƯƠNG

331 Quận 7
TW4499G CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH MEGUSTAS

332 Quận 7 YN0494G CÔNG TY TNHH KYTA

333 Quận 7
YN0569G CÔNG TY TNHH SAO THÁNG BẢY VIỆT NAM

334 Quận 7

YN0635G CÔNG TY TNHH ĐẾ LĨNH

335 Quận 8 QZ0416H CÔNG TY CP VIỆT LONG - SÀI GÒN

336 Quận 8
TH0197H Công ty TNHH Giấy - VPP Thành Công

337 Quận 8 TH0278H Cty TNHH TM Hồng Phát Minh

338 Quận 8 TH0726H Cty CP TV KĐXD Bảo Việt

339 Quận 8 TH1096H Cty TNHH XDTM Thế Vũ

340 Quận 8 TH1238H Cty CP TVĐT XD Thành Danh

341 Quận 8 TH1290H Cty CP XD SXTM DV Cam Ranh

342 Quận 8 TH1310H Cty CP Đầu Tư Xây Dựng TM Bảo Tường

343 Quận 8 TH1644H Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trường Minh Thịnh

344 Quận 8 TH2208H Công ty TNHH Tân Nhật Việt



345 Quận 8

TH3998H CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TẬP ĐOÀN BÌNH ĐIỀN

346 Quận 8 TH5316H CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN KẾT

347 Quận 8
TH6475H Công Ty Cổ Phần Vận hành giáo dục mầm non sài gòn

348 Quận 8 TH7211H CÔNG TY TNHH PHD Saigon

349 Quận 10 IC0094J Công ty TNHH Von Vina- YN0096J

350 Quận 10
QZ0003J

Công ty Cổ Phần Giày Da Và May Mặc Xuất Khẩu 

Legamex

351 Quận 10 TJ0253J CT CP TM Hùng Cường

352 Quận 10
TJ0271J

Công ty TNHH Lắp đặt  Điện lạnh Kỹ thuật Thương mại 

Việt

353 Quận 10
TJ0334J Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Hiệp Thành

354 Quận 10 TJ0374J Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa

355 Quận 10
TJ0653J

Công ty TNHH Dược phẩm USA - TVTPHARMA 

GROUP

356 Quận 10 TJ1101J Công ty Cổ phần Lạc An

357 Quận 10 TJ1276J Công  ty TNHH TM DV  VT XD Giao thông T&T

358 Quận 10 TJ1541J CT TNHH SX - TM - DV và TTNT Văn Nam

359 Quận 10 TJ1602J Công ty CP  Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

360 Quận 10 TJ1890J CT TNHH Xây Dựng Giao Thông MBM

361 Quận 10 TJ1958J CTY TNHH Môi Trường Việt Hà

362 Quận 10 TJ2261J Công ty TNHH Đá Châu Âu

363 Quận 10 TJ2265J Công ty CP TM DV XD Trường Thi

364 Quận 10 TJ2527J Công ty TNHH Giải Pháp Tổng Quát

365 Quận 10 TJ2599J Công ty TNHH Điạ ốc Hoàng Anh Sài gòn

366 Quận 10 TJ2987J CT TNHH TMDV Quảng Cáo Linh Sơn

367 Quận 10
TJ3123J CT CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC

368 Quận 10 TJ3251J Công ty CP Dịch Vụ Lạc An

369 Quận 10 TJ3570J CT CP ĐTXD & TVTK Nam Thăng Long

370 Quận 10 TJ3661J TT Công nghệ Thông tin Địa Lý

371 Quận 10 TJ3683J DNTN Sản xuất giấy An Thái

372 Quận 10
TJ3691J Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đăng Hà

373 Quận 10
TJ3968J Công ty Cổ phần Tân Bảo Sài Gòn

374 Quận 10
TJ4135J Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí Công nghiệp Miền Nam

375 Quận 10 TJ4330J Công ty TNHH Kỹ thuật Nguyễn Trần

376 Quận 10 TJ4422J Công ty TNHH PKĐK Hưng Dũng

377 Quận 10
TJ4656J Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Môi Trường Saobitech

378 Quận 10
TJ4745J Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nguyên Khang

379 Quận 10 TJ5240J Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Phát

380 Quận 10

TJ5497J Công ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Vinatech



381 Quận 10 TJ5564J Công ty TNHH Cảnh Quan Ý Tưởng Mới

382 Quận 10 TJ7805J Công ty TNHH kỹ năng Việt

383 Quận 10 TJ8652J Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa Quốc Tế

384 Quận 10
TJ8892J Công ty TNHH Intershop

385 Quận 11 TK1293K Cty TNHH DV BV Hoa Sen

386 Quận 11 TK1360K Cty CP TM Vạn Xuân

387 Quận 11 TK1479K Cty TNHH Kỹ Thuật Khánh Vinh

388 Quận 11 TK2221K Cty TNHH SX KD TM Thực Phẩm Tuyền Ký

389 Quận 11
TK3229K Công Ty TNHH Nhiên Liệu Dầu Nhờn Tiến Phát

390 Quận 11 TK4070K Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Prime

391 Quận 11 TK4899K Công ty Cổ Phần HOTDEAL

392 Quận 11 TK5066K Công Ty TNHH Thuỷ Hải Sản Hải Châu

393 Quận 11 TK5604K CTY CP ĐẦU TƯ PHÚC NGUYỄN

394 Quận 11 TK6785K Chi nhánh Công ty Cổ phần Gigatum Việt Nam

395 Quận 12
TW0264X Cty TNHH Hóa Nông Tín Vàng

396 Quận 12
TW0951X CÔNG TY TNHH TM & TTNT HỢP NHẤT

397 Quận 12
TW1807X Cty Cổ Phần Bưu Chính Á Âu

398 Quận 12
TW2666X Công ty TNHH Xây Dựng PCCC Linh Chi

399 Quận 12
TW2675X

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lam Sơn Thành Phố 

Hồ Chí Minh

400 Quận 12
TW3678X Công ty Cổ Phần Savemoney

401 Quận 12
TW5414X Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Cơ Khí Hải Nam

402 Quận 12 TW6088X Công ty Cổ Phần Cơ Điện Phúc Thịnh

403 Quận 12
TW7536X Công Ty Tnhh Công Nghệ Thiên Trường

404 Quận 12 TX0238X Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Nhôm Kính Anh Việt

405 Quận 12 TX0302X CTy TNHH SX-TM-DV H.N Thời Trang

406 Quận 12 TX0709X CTy TNHH Kim Xuân Quang

407 Quận 12 TX0785X CTy CP TM Tam Đại Kim

408 Quận 12
TX0987X CTy  CP Nguyễn Ngọc Logistics

409 Quận 12
TX1397X CTy TNHH CK XD TM Thành Phát

410 Quận 12
TX1491X CTy TNHH DV Bảo Vệ Sài Gòn Thăng Long

411 Quận 12
TX1521X CTy TNHH SX TM Thành Lợi Việt Nam

412 Quận 12
TX1530X CTy TNHH May Mặc Đặng Gia Phú

413 Quận 12 TX1579X CTy CP Nhân Lực

414 Quận 12 TX1614X CTy TNHH TM DV Lâm Thị Ngọc Thuỷ

415 Quận 12
TX1875X CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YU CHUNG



416 Quận 12
TX1908X CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Trần Lê

417 Quận 12
TX1973X CTy TNHH Môi Trường Dương Huỳnh

418 Quận 12 TX2371X Công ty TNHH Một Thành Viên Thuận Hiền

419 Quận 12 TX2555X CTy Cổ Phần Đầu Tư Minh Bảo Tín

420 Quận 12
TX2626X CTy TNHH MTV May Mặc Việt Thành

421 Quận 12
TX2801X CTy TNHH Phương Nam Nguyên

422 Quận 12 TX2930X CTY TNHH SX & TM Tây Thành Phố

423 Quận 12 TX3074X CTy TNHH MTV TM Thành Phương Vũ Hà

424 Quận 12 TX3193X CTy TNHH SX TM DV Thanh Tiên

425 Quận 12
TX3195X CTy TNHH MTV TT Văn Hoa Việt

426 Quận 12 TX3218X Cty TNHH DAEGYEONG VINA

427 Quận 12 TX3247X Cty Cổ Phần SX Nông Sản Kim Sáng

428 Quận 12 TX3307X Cty TNHH  Phát triển cơ khí XDTM Nghĩa Phát

429 Quận 12 TX3711X CTy TNHH Kisin Food Sai Gon

430 Quận 12
TX3737X Cty TNHH Ô Tô Nam á

431 Quận 12
TX3987X CTy TNHH TM DV Vận Tải Đại Cường Long

432 Quận 12
TX6017X Cty TNHH MTV SX TM Ngọc Hương

433 Quận 12
TX6143X Công ty Cổ phần SX TM DV Natural Rendez-Vous

434 Quận 12 TX6830X Cty Cổ Phần  XNK Hóa Chất Gia Huy

435 Quận 12
TX8772X

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Hà Nam An 
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436 Quận 12
TX9770X Cty TNHH XD SX Và Gia Công CK Huy Hoàng

437 Quận 12
TX9902X CTY TNHH CƠ ĐIỆN ĐỨC TOÀN

438 Quận 12
TX9929X Cty CP Cơ Khí XD Bình An

439 Quận 12
TX9933X Cty TNHH Vận Tải Toàn Thịnh

440 Quận 12 YN0173X CÔNG TY TNHH V_ PROBES HOLDINGS

441 Quận 12
YN0188X CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ DELTA

442 Quận Bình Thạnh TL0334L Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông

443 Quận Bình Thạnh
TL0412L

Công ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Xây Dựng Minh 

Phước

444 Quận Bình Thạnh TL0476L Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

445 Quận Bình Thạnh
TL0480L Công ty CP XD và TTNT Cao Tốc

446 Quận Bình Thạnh TL0530L Công Ty TNHH XD-ĐT và KD Địa ốc Tân Vũ Minh

447 Quận Bình Thạnh TL0605L Công ty TNHH Linh Thanh Tuyền

448 Quận Bình Thạnh TL1232L Công ty CP XD Phú Khang Gia

449 Quận Bình Thạnh TL1465L Công ty Cổ phần Xây dựng Số Một  Việt Nguyên



450 Quận Bình Thạnh
TL1936L Công Ty TNHH kỹ thuật Phú Lộc

451 Quận Bình Thạnh TL1972L Công ty TNHH Thang Máy Đông Dương

452 Quận Bình Thạnh TL2138L Công ty Cổ phần Điền Quân Group

453 Quận Bình Thạnh TL2374L Công ty TNHH TM và DV Vinh Hoàng Vinh

454 Quận Bình Thạnh
TL2593L Công ty CP XNK Hàng Việt

455 Quận Bình Thạnh
TL2773L Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Kiểm Định Xây Dựng

456 Quận Bình Thạnh TL2863L Công Ty TNHH SX- TM A.S.T.A

457 Quận Bình Thạnh TL3076L Công ty TNHH Tư vấn và Kinh doanh Nhà Đạt Gia

458 Quận Bình Thạnh TL3283L Công ty cổ phần Phước Đạt

459 Quận Bình Thạnh
TL3318L Công ty TNHH Sơn Móng Tay Duy Tân - Kềm BALLI

460 Quận Bình Thạnh TL3397L Công ty CP Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng

461 Quận Bình Thạnh
TL3451L Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Bánh Pháp

462 Quận Bình Thạnh TL3783L Cty Cổ phần Cơ khí xây dựng công trình Bình An

463 Quận Bình Thạnh

TL4143L Công ty TNHH Fabulous

464 Quận Bình Thạnh TL4575L CN Công ty TNHH KTS Hồ Thiệu Trị & Cộng Sự

465 Quận Bình Thạnh TL4579L Công Ty TNHH TM DV Anh Thông

466 Quận Bình Thạnh TL4599L Công Ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kim Lan

467 Quận Bình Thạnh TL4611L Công ty cổ phần Truyền Thông VINAMA

468 Quận Bình Thạnh TL4744L Công ty TNHH TM.DV Vận tải Gia Việt

469 Quận Bình Thạnh TL4901L Công ty TNHH Công Nghệ Liên Việt

470 Quận Bình Thạnh TL5339L Công ty TNHH Thực hiện Kết Nối Ý Tưởng

471 Quận Bình Thạnh TL5659L Công ty CP Găng tay Nam Việt

472 Quận Bình Thạnh
TL5975L Công ty  TNHH  XD Và  Nội Thất Sen Mộc

473 Quận Bình Thạnh TL6124L Công ty Cổ phần Xây dựng Vạn Thành An

474 Quận Bình Thạnh
TL6137L

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Và Dân dụng 

MACMA

475 Quận Bình Thạnh
TL6307L Công Ty CP Giải Pháp Chuỗi Cung ứng SMARTLOG

476 Quận Bình Thạnh
TL6399L Công ty TNHH MTV Quảng Cáo và TV Du Học Sài Gòn

477 Quận Bình Thạnh TL6461L Công Ty CP XD Và Trang Trí Nội Thất Cát Tường

478 Quận Bình Thạnh
TL6547L Công ty cổ phần Giáo Dục và Đào Tạo Quốc Tế ALT

479 Quận Bình Thạnh
TL6553L

Công ty CP Tập Đoàn Đầu Tư Toàn Cầu -Văn Hóa Và 

Thể Thao Mặt Trời

480 Quận Bình Thạnh TL6803L Công ty Cổ phần KT - TM - DV Kỹ Nghệ Việt

481 Quận Bình Thạnh

TL6834L Công ty TNHH Cơ Điện Hữu Nghị

482 Quận Bình Thạnh
TL7150L Công ty TNHH TM DV XD Quốc Tế Hoàng Thành

483 Quận Bình Thạnh
TL7325L

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Cơ Điện Thiên 

Phú



484 Quận Bình Thạnh
TL7351L Công ty CP TM DV Xây Dựng Thanh Vinh

485 Quận Bình Thạnh
TL7453L

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản 

ESTALAND

486 Quận Bình Thạnh
TL7546L

Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Sản xuất May 

mặc Phú Khang

487 Quận Bình Thạnh
TL8414L Công ty Cổ phần Lime Logistics

488 Quận Bình Thạnh
TL9082L

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ 

Phượng Vũ

489 Quận Bình Thạnh
TW0070L Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Per Phương Nam

490 Quận Bình Thạnh
TW1114L Công ty Cổ phần Giải trí số Điền Quân Network

491 Quận Bình Thạnh
TW1644L Công ty cổ phần Abodos

492 Quận Bình Thạnh
TW1812L

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Công Trình Sài 

Gòn

493 Quận Bình Thạnh
TW2573L Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mega Group

494 Quận Bình Thạnh
TW2986L Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Nam Bộ

495 Quận Bình Thạnh
TW3177L Công ty Cổ phần Ipi Technology Solutions

496 Quận Bình Thạnh
TW3277L Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại SIC

497 Quận Bình Thạnh
TW3305L

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ An 

Phú QN

498 Quận Bình Thạnh
TW3307L Công ty TNHH Phần mềm SS4U Express

499 Quận Bình Thạnh
TW4611L Công ty cổ phần tổng công ty TECCO VINA

500 Quận Bình Thạnh

TW5720L Công ty TNHH TICMEDI

501 Quận Bình Thạnh
TW6330L Công ty CP Xây Dựng Newdaycons

502 Quận Bình Thạnh
TW7359L Công ty Cổ phần Đầu tư Khương Thịnh Miền Nam

503 Quận Bình Thạnh
TW7516L Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Hoàng Gia

504 Quận Bình Thạnh
TW8806L Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Bảo

505 Quận Bình Thạnh
TW9911L Công Ty TNHH Cubable

506 Quận Bình Thạnh TZ0219L Công Ty CP Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng ELITE

507 Quận Bình Thạnh
TZ1066L Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PLUS

508 Quận Bình Thạnh
TZ1190L Công Ty TNHH Năng Lượng Windsor

509 Quận Bình Thạnh

TZ2325L Công ty Cổ Phần Cedar Décor

510 Quận Bình Thạnh
TZ3414L

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Và 

Xuất Nhập Khẩu Gia An



511 Quận Gò Vấp
NM0045M TRƯờNG CAO ĐẳNG VH NT Và DU LịCH SàI GòN

512 Quận Gò Vấp TM0384M công ty TNHH G.A.S.A

513 Quận Gò Vấp
TM0873M CTY TNHH TM&SX Song Toàn

514 Quận Gò Vấp
TM1646M CTY TNHH TM DV GN VT Thanh Trúc

515 Quận Gò Vấp TM1668M CTY CP SXTM PHạM NGọC

516 Quận Gò Vấp TM1806M Cty CP ĐT- XNK Nam Việt

517 Quận Gò Vấp TM1808M CTY TNHH Tư vấn thiết kế Xuân Đà

518 Quận Gò Vấp
TM1819M CTY TNHH cơ điện tử QUANG HUY BK

519 Quận Gò Vấp TM1856M CTY CP Kỹ THUậT MÔI TRƯờNG Kỷ NGUYÊN

520 Quận Gò Vấp TM2349M CTY  TNHH MTV XDGT MINH THƯ

521 Quận Gò Vấp TM2446M CTY TNHH SXTMDV THUậN PHáT ĐạT

522 Quận Gò Vấp TM2563M CTY TNHH XD TM DV THIÊN MINH

523 Quận Gò Vấp
TM2576M Cty TNHH ĐTTMDV AN Lộc

524 Quận Gò Vấp TM2754M Cty TNHH Điện Việt Nhật

525 Quận Gò Vấp
TM2847M Cty TNHH TMDV XD Thuận Hòa Phát

526 Quận Gò Vấp TM3199M Cty TNHH XNK Lập Phương

527 Quận Gò Vấp TM3312M Công ty TNHH Thiết bị Tiến Phát

528 Quận Gò Vấp TM3910M Cty CP Kỹ Thuật Nam Hưng

529 Quận Gò Vấp TM4152M Công ty TNHH TM SX Cơ Khí T.M.C

530 Quận Gò Vấp TM4363M CÔNG TY TNHH TMDV VI TíNH SAO MAI

531 Quận Gò Vấp TM4440M CÔNG TY CỔ PHẦN REDEYES

532 Quận Gò Vấp
TM4542M

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Một 

Bước Tiến

533 Quận Gò Vấp
TM4594M

Công ty CP Xây Dựng và Công Nghệ Môi Trường Hợp 

Nhất

534 Quận Gò Vấp TM4868M Công ty TNHH Quốc Tế Đỉnh Mới

535 Quận Gò Vấp TM5043M Công ty TNHH Xây Dựng DCONS

536 Quận Gò Vấp
TM5294M Công ty TNHH Sài Gòn CPA

537 Quận Gò Vấp
TM5603M Công ty TNHH Nông sản Nhà Quê

538 Quận Gò Vấp
TM5678M Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nahy

539 Quận Gò Vấp
TM5827M

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Môi Trường Thịnh 

Phát

540 Quận Gò Vấp
TM6461M Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Trung Lộc Tiến

541 Quận Gò Vấp
TM6492M Công ty CP Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn QCVN Việt Nam

542 Quận Gò Vấp
TM6564M Công ty CP Besco

543 Quận Gò Vấp
TM6595M Công Ty Cổ Phần Antbuddy

544 Quận Gò Vấp
TM6643M

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại 

Vinhgroup



545 Quận Gò Vấp
TM6859M CÔNG TY TNHH HIỀN KHÁNH

546 Quận Gò Vấp
TM6931M

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng 

Nesshin

547 Quận Gò Vấp
TM7077M CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT UREE VIỆT NAM

548 Quận Gò Vấp
TM8719M Công Ty Tnhh Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Xây Dựng 68

549 Quận Gò Vấp
TM9522M

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xây 

Dựng Trang Trí Nội Thất Góc Xinh

550 Quận Gò Vấp
TM9921M Công Ty Tnhh Tư Vấn Apcc

551 Quận Gò Vấp TW0118M CTY CP SX TM LONG THỊNH PHÁT

552 Quận Gò Vấp TW0376M CTY TNHH MTV TM SX XD DUY PHÁT THỊNH

553 Quận Gò Vấp TW0399M CTY CP NHÀ THÉP và XD CÔNG NGHIỆP TSB

554 Quận Gò Vấp
TW0576M CTY TNHH PHÁT TRIỂN TM DV A2Z

555 Quận Gò Vấp
TW1090M

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG Á 

CHÂU

556 Quận Gò Vấp
TW1094M

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

SẢN LANGBIANG

557 Quận Gò Vấp
TW1695M CÔNG TY TNHH CƯỜNG HÙNG

558 Quận Gò Vấp
TW2609M Công ty TNHH Xây Dựng 886 Việt An

559 Quận Gò Vấp
TW2868M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÀI GÒN

560 Quận Gò Vấp
TW3021M CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SCI

561 Quận Gò Vấp TW3249M Cty TNHH TM DV SX Lò Hơi Minh Dũng

562 Quận Gò Vấp
TW3372M

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HOÀNG LÊ

563 Quận Gò Vấp
TW3665M

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ GREEN 

HOUSE

564 Quận Gò Vấp
TW4487M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU XÂY DỰNG KHANG THỊNH

565 Quận Gò Vấp
TW5911M

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC 

SÀI GÒN

566 Quận Gò Vấp
TW6087M Công Ty CP Công Nghệ TSE

567 Quận Gò Vấp
TW6114M Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật thương mại An Bình

568 Quận Gò Vấp
TW6726M Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch in

569 Quận Gò Vấp
TW6994M Công Ty Cổ Phần Ô Tô Vset Thống Phát

570 Quận Gò Vấp TZ2649M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PFS

571 Quận Phú Nhuận QN0054N CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

572 Quận Phú Nhuận
QN0064N

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG-

THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐÔNG NAM BỘ

573 Quận Phú Nhuận
TN0109N Công Ty TNHH SX Sản Phẩm Điện - TM Tự Động

574 Quận Phú Nhuận TN0264N Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Lâm Sơn



575 Quận Phú Nhuận
TN0490N

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông 

Thiên Tú

576 Quận Phú Nhuận
TN1150N công ty cp đầu tư - xây dựng - phát triển nhà bảo linh

577 Quận Phú Nhuận TN1306N Công ty TNHH Xe cho thuê Mai Linh

578 Quận Phú Nhuận TN1515N Công ty TNHH TM-SX Trại Việt

579 Quận Phú Nhuận
TN1790N Công Ty TNHH Lâm Hùng

580 Quận Phú Nhuận
TN1842N Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Hải Vân

581 Quận Phú Nhuận
TN1937N Công ty TNHH Thảo Hà

582 Quận Phú Nhuận
TN2097N

Công Ty TNHH Thiết kế - Xây Dựng - Thương Mại 

Phong Phú A

583 Quận Phú Nhuận TN2123N Công ty TNHH Giao nhận Tiến Tới

584 Quận Phú Nhuận TN2166N Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh

585 Quận Phú Nhuận
TN2532N Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Huy Long

586 Quận Phú Nhuận TN2802N Công ty CP Nông nghiệp GAP

587 Quận Phú Nhuận TN3387N Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân

588 Quận Phú Nhuận TN3471N Công ty Cổ Phần VES

589 Quận Phú Nhuận TN3487N Công ty Luật TNHH Hoàng Quân

590 Quận Phú Nhuận TN3549N Công ty TNHH Kiểm toán SG- VN

591 Quận Phú Nhuận
TN3668N Cty CP Dược Phẩm Pha No

592 Quận Phú Nhuận TN3781N Cty CP Nhựa Naaco

593 Quận Phú Nhuận
TN3924N Cty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Nam An

594 Quận Phú Nhuận TN3989N Cty CP Xây Dựng Và Đầu Tư 415

595 Quận Phú Nhuận
TN4340N

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN 

VICTORIA

596 Quận Phú Nhuận
TN4705N Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm vàng

597 Quận Phú Nhuận TN4710N Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng E&C

598 Quận Phú Nhuận
TN5138N Công ty TNHH TMDV Công nghệ tương tác First

599 Quận Phú Nhuận
TN5276N Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân

600 Quận Phú Nhuận
TN5280N Công ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Quân

601 Quận Phú Nhuận

TN5922N Công Ty Tnhh Việt Thuận Thiên

602 Quận Phú Nhuận
TN6310N Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Alpha

603 Quận Phú Nhuận
TN6382N Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Hải Vân

604 Quận Phú Nhuận
TN7611N Công Ty Tnhh IA-Data Tech Vietnam

605 Quận Phú Nhuận TN8738N Công ty TNHH Washinengine

606 Quận Phú Nhuận TN8827N Công ty Cổ phần Quốc Tế Sài Gòn Vi Na

607 Quận Phú Nhuận TN9341N Công ty TNHH Power Trans



608 Quận Phú Nhuận
YN0095N

CN CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ 

GREENFIELD

609 Quận Tân Bình TO0149O Công Ty Cổ Phần Hàng Không Pacific Airlines

610 Quận Tân Bình
TO0480O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải Hoàng Ngân

611 Quận Tân Bình TO0560O Công Ty Cổ Phần Tân Hoàng Thắng

612 Quận Tân Bình TO0992O Công Ty TNHH Dệt May Đại Hồng Thái

613 Quận Tân Bình
TO1535O Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh

614 Quận Tân Bình
TO1749O Công Ty TNHH Xây Dựng  Sơn Hải

615 Quận Tân Bình
TO1993O Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang

616 Quận Tân Bình
TO2929O

CN 2- Công Ty Cổ Phần DV-TM Trường Minh (TP Hà 

Nội)

617 Quận Tân Bình TO3301O Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu

618 Quận Tân Bình TO3832O Công ty TNHH Xây Lắp Quốc Khang

619 Quận Tân Bình TO4078O Công Ty TNHH Bệnh Viện Quốc tế Queen

620 Quận Tân Bình TO4116O Công Ty TNHH In Di Co

621 Quận Tân Bình TO4222O Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tín Thành

622 Quận Tân Bình
TO4499O Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp

623 Quận Tân Bình
TO4643O

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Môi Trường 

Tài Nguyên Xanh

624 Quận Tân Bình TO4830O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ban Mai

625 Quận Tân Bình
TO5059O Công Ty TNHH Xây Dựng - Kỹ Thuật - Cơ Điện VNEC

626 Quận Tân Bình TO5222O Công Ty Cổ Phần Đ.H.C

627 Quận Tân Bình
TO5227O Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Dầu Khí PVE

628 Quận Tân Bình
TO5397O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cơ Khí Sông 

Hồng

629 Quận Tân Bình
TO5577O

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập 

Khẩu Đông Dương

630 Quận Tân Bình TO5796O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lũng Lô 6

631 Quận Tân Bình
TO5921O Công Ty TNHH Tottosi

632 Quận Tân Bình TO6017O Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

633 Quận Tân Bình TO6223O Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Aurora

634 Quận Tân Bình
TO6413O

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Và Năng Lượng Tái Tạo 

Thuận Phát

635 Quận Tân Bình
TO6444O

Công Ty TNHH MTV TM Dịch Vụ Và  Kỹ Thuật ánh 

Sáng Việt

636 Quận Tân Bình TO6734O Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hòa Huy

637 Quận Tân Bình
TO7014O Công Ty Cổ Phần DMSPRO

638 Quận Tân Bình TO7076O Công Ty TNHH Hóa Chất Mới

639 Quận Tân Bình TO7243O Công Ty TNHH Thái Bình Long

640 Quận Tân Bình
TO7510O

Chi Nhánh Tại Tp.Hồ Chí  Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Phát Triển Xây Dựng Hồng Hà

641 Quận Tân Bình
TO8090O

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Gia 

Quang



642 Quận Tân Bình TO8337O Công Ty TNHH Long Hưng Phát

643 Quận Tân Bình TO8343O Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng  Bàn Thạch

644 Quận Tân Bình
TO9079O Công Ty TNHH Glasso

645 Quận Tân Bình
TO9339O Công Ty Cổ Phần Thời Trang 4U

646 Quận Tân Bình
TO9684O Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Nam Thành

647 Quận Tân Bình
TO9780O Công Ty TNHH Kính Đình Quốc

648 Quận Tân Bình
TO9884O

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kính 

Phú Phong

649 Quận Tân Bình
TW0581O Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Gamma

650 Quận Tân Bình
TW0842O

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Kỹ Thuật Xây Dựng Sài 

Gòn

651 Quận Tân Bình TW0966O CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VS

652 Quận Tân Bình
TW1717O

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁNH LONG 

LAND

653 Quận Tân Bình
TW2005O

Công ty Cổ phần Tư vấn, Thiết bị và Công nghệ  Ánh 

Dương

654 Quận Tân Bình
TW3272O Công ty Cổ Phần Quản Lý CT

655 Quận Tân Bình
TW3275O

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Công Nghệ 

Cao

656 Quận Tân Bình
TW3394O

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HOÀN MỸ PHÍA 

TÂY

657 Quận Tân Bình TW4154O Công Ty TNHH LKS

658 Quận Tân Bình
TW8997O Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc

659 Quận Tân Bình
TW9080O Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home

660 Quận Tân Bình
TW9467O Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Vset Nature

661 Quận Tân Bình
TW9667O

CN Trương Công Định- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Giáo dục Thế giới Kỹ thuật

662 Quận Tân Bình

TW9942O Công Ty Cổ Phần Vận Tải Zuumviet

663 Quận Tân Bình
TZ0768O Công Ty TNHH Xspera Việt Nam

664 Quận Tân Bình
TZ2796O Công Ty TNHH SEN VIỆT  WATER

665 Quận Tân Bình
TZ2809O Công Ty Cổ Phần Gia Phú

666 Huyện Bình Chánh TP0175P Cty CP SX và TM thép Nguyễn Minh

667 Huyện Bình Chánh TP0829P Cty TNHH XNK Thái Thành Nhân

668 Huyện Bình Chánh TP0876P Cty TNHH Nhựt Thành Tân

669 Huyện Bình Chánh TP1559P CTY TNHH TM Minh Nguyệt

670 Huyện Bình Chánh TP1842P Công ty CP TV - ĐT- XD- TM- SX Nhựt Thành

671 Huyện Bình Chánh TP1924P Cty TNHH Năng Lượng Xanh

672 Huyện Bình Chánh
TP2060P Cty TNHH hóa sinh nông nghiệp Lạc Hồng



673 Huyện Bình Chánh
TP2124P Công ty CP Tập Đoàn Xuân Nguyên

674 Huyện Bình Chánh TP2418P Cty CP Công nghiệp Giày Thuận Thành

675 Huyện Bình Chánh
TP2593P Cty TNHH SX TM DV XNK Nam Bình Phong

676 Huyện Bình Chánh
TP2635P Cty TNHH MTV Giải Pháp Truyền Thông Avon

677 Huyện Bình Chánh TP2643P Cty TNHH TM QC T.A.M

678 Huyện Bình Chánh
TP2743P Cty TNHH TM XNK Liêm Thành

679 Huyện Bình Chánh
TP2810P Công ty CP ĐT XD TM Đỗ Gia

680 Huyện Bình Chánh
TP2813P Công ty TNHH Hồng Hồng Phúc

681 Huyện Bình Chánh
TP2959P CTY TNHH MTV SX TM DV NT Nguyễn Trần

682 Huyện Bình Chánh
TP3272P Công Ty TNHH Quản Lý Đô Thị Hạ Tầng Đại Việt

683 Huyện Bình Chánh
TP3455P Cty CP Đầu Tư Kiên Giang SG

684 Huyện Bình Chánh
TP3851P Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình

685 Huyện Bình Chánh
TP4213P Công ty TNHH SX TM bao bì Phượng Hoàng

686 Huyện Bình Chánh
TP5070P Công ty TNHH Đại Nguyên Lâm

687 Huyện Bình Chánh
TP5258P

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu 

Châu Ngọc

688 Huyện Bình Chánh
TP5496P Công ty TNHH TM DV KT Tài Trí

689 Huyện Bình Chánh

TP6650P Công Ty Tnhh Cao Su Kim Thiết

690 Huyện Bình Chánh
TP7041P

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhôm INOX 

Đức Thành

691 Huyện Bình Chánh
TP7884P Công ty cổ phần đầu tư phát triển Địa Ốc Nam Kim

692 Huyện Bình Chánh
TP9663P Công Ty TNHH Dược Phẩm Trường Thịnh Phát

693 Huyện Bình Chánh
YN0007P Cty TNHH Doolim Bình Chánh Factory

694 Thành phố Thủ Đức
IC0099I Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

695 Thành phố Thủ Đức
NU0075U Trường Mầm non Mặt Trời Đỏ

696 Thành phố Thủ Đức QW0090I Cty Cổ phần Xây Dựng 41

697 Thành phố Thủ Đức TB0065B Công Ty TNHH Con Ong

698 Thành phố Thủ Đức
TB0414B Công Ty TNHH DV-TM Ngân Trinh

699 Thành phố Thủ Đức
TB0767B

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kiến 

Huy

700 Thành phố Thủ Đức TB1017B Công Ty CP SX XNK Máy Lọc Nước Đài Việt

701 Thành phố Thủ Đức TB1088B CôngTy TNHH MTV Phố ốc



702 Thành phố Thủ Đức
TB1401B Công Ty TNHH phát triển Đo Đạc Bản Đồ Đại Nam

703 Thành phố Thủ Đức

TB1464B Công Ty CP TM DV Đất Mới

704 Thành phố Thủ Đức
TB1833B Công Ty CP Đầu Tư XD Hiệp Cường

705 Thành phố Thủ Đức
TB1960B Công Ty Cổ Phần TM Công Nghệ Cơ Điện Minh Thành

706 Thành phố Thủ Đức
TB1995B

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp 

Nam Việt

707 Thành phố Thủ Đức
TB2199B Công Ty TNHH Hồ Tiêu Việt

708 Thành phố Thủ Đức
TB2272B Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tam Quan

709 Thành phố Thủ Đức
TB2342B Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hưng Việt M.E

710 Thành phố Thủ Đức TB2365B Công ty TNHH Kỹ Thuật TM Và DV Doctor House

711 Thành phố Thủ Đức
TB2886B

Công TY TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Mới Thủ 

Thiêm

712 Thành phố Thủ Đức
TB2939B Công Ty TNHH Mr & Mrs Clean

713 Thành phố Thủ Đức
TB2992B Công Ty Cổ phần Công Nghệ DIP Việt Nam

714 Thành phố Thủ Đức
TB2993B Công Ty Cổ Phần Giám định Nam Việt

715 Thành phố Thủ Đức
TB3177B Công Ty Cổ Phần Xây Dựng DONACO

716 Thành phố Thủ Đức TB3178B Công Ty TNHH Ngọc Lục Bảo Việt Nam

717 Thành phố Thủ Đức
TB3412B

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát Triển Năng Lượng Mặt 

Trời Bách Khoa

718 Thành phố Thủ Đức
TB3867B Công Ty TNHH TM Xây Dựng SLINK

719 Thành phố Thủ Đức
TB4182B Công ty TNHH SX TM Hoàng Anh Thúy Nhi

720 Thành phố Thủ Đức
TB4315B CÔNG TY TNHH THE CAKE FACTORY

721 Thành phố Thủ Đức TB4515B CÔNG TY TNHH REVOLUTION PAINT

722 Thành phố Thủ Đức
TB4658B

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 - ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ HẠ TẦNG

723 Thành phố Thủ Đức TB5047B Công Ty Cổ Phần T METAL BOX

724 Thành phố Thủ Đức
TB5171B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nuôi Trồng HSCB

725 Thành phố Thủ Đức TB5501B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT AK

726 Thành phố Thủ Đức
TB5530B

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN 

THẾ MINH

727 Thành phố Thủ Đức TB5532B CÔNG TY TNHH BAT

728 Thành phố Thủ Đức
TB5821B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT KHỞI

729 Thành phố Thủ Đức

TB6188B
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

DBPLUS

730 Thành phố Thủ Đức
TB6344B

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG NAM 

VIỆT



731 Thành phố Thủ Đức
TB6417B

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG Á ĐÔNG HPP

732 Thành phố Thủ Đức
TB6723B

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - PHÁT 

TRIỂN OSC

733 Thành phố Thủ Đức
TB6820B CÔNG TY TNHH TARE E&C VINA

734 Thành phố Thủ Đức TB7007B CÔNG TY CỔ PHẦN SADEC DISTRICT

735 Thành phố Thủ Đức
TB7135B CÔNG TY CP XÂY DỰNG REDSTAR

736 Thành phố Thủ Đức
TB7841B CÔNG TY TNHH DELLA

737 Thành phố Thủ Đức

TB7842B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DBA

738 Thành phố Thủ Đức
TB8101B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WAY

739 Thành phố Thủ Đức TB8425B CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM

740 Thành phố Thủ Đức
TB8860B CÔNG TY TNHH GOLDEN ONETEX

741 Thành phố Thủ Đức TB9023B CÔNG TY TNHH MTV RUBY KOI FARM

742 Thành phố Thủ Đức
TB9400B

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HHLDECOR

743 Thành phố Thủ Đức

TB9738B Công Ty Cổ Phần Nội Thất DBHomes

744 Thành phố Thủ Đức
TB9889B Công Ty TNHH First Remember

745 Thành phố Thủ Đức TI0016I Cty TNHH Việt Thắng Jean

746 Thành phố Thủ Đức TI0340I Cty Cổ phần Hải Nhân

747 Thành phố Thủ Đức TI0356I Công ty CP dệt may Liên Phương

748 Thành phố Thủ Đức
TI0388I Cty TNHH XD TM Đắc Hạ

749 Thành phố Thủ Đức
TI0431I Cty TNHH Vĩnh Khanh

750 Thành phố Thủ Đức TI0512I Cty TNHH TM-DV-VT Phúc Gia Mạnh

751 Thành phố Thủ Đức
TI0530I Cty TNHH XD Đại Hoàng Anh

752 Thành phố Thủ Đức
TI0864I Cty TNHH MTV Dầu Khí Đông Sài Gòn

753 Thành phố Thủ Đức
TI1049I Cty TNHH TM SX Hoàng Tín Phát

754 Thành phố Thủ Đức TI1144I Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Vina

755 Thành phố Thủ Đức TI1205I Cty CP ĐT TM KD Bất động sản Thu Tâm

756 Thành phố Thủ Đức TI1240I Công ty TNHH May Nam Phan

757 Thành phố Thủ Đức
TI1320I Cty CP Cơ Điện Nam Hòa

758 Thành phố Thủ Đức TI1459I Công ty CP Đào Tạo Quốc Tế Tài Năng Việt

759 Thành phố Thủ Đức TI1511I Công Ty TNHH TM DV Vận Tải  Việt Minh Khang

760 Thành phố Thủ Đức
TI1525I Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng QMC

761 Thành phố Thủ Đức

TI1758I Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Việt Nông



762 Thành phố Thủ Đức
TI1895I Công Ty TNHH Sản Phẩm Sang Trọng Pháp Việt

763 Thành phố Thủ Đức
TI1925I Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bách Hưng Khang

764 Thành phố Thủ Đức
TI1926I Công Ty TNHH SX TM Nam Hoàng Long

765 Thành phố Thủ Đức TI1927I Công Ty TNHH TM KT Xây Dựng HTC

766 Thành phố Thủ Đức TI1931I Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

767 Thành phố Thủ Đức
TI1989I Công ty TNHH TM QT Dệt May Việt Nam

768 Thành phố Thủ Đức
TI2004I Công ty CP phát triển BĐS Đất Mới

769 Thành phố Thủ Đức TI2147I Cty TNHH SX TM XNK Mai Thành

770 Thành phố Thủ Đức
TI2248I Công ty CP Nhà máy Thiết bị Y học Và Vật liệu Sinh học

771 Thành phố Thủ Đức TI2328I Công ty TNHH Giải pháp Điện tử Đông Việt

772 Thành phố Thủ Đức
TI2342I Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên

773 Thành phố Thủ Đức
TI2430I Công ty TNHH Phát Triển KT XD TECHDCONS

774 Thành phố Thủ Đức TI2693I Công ty TNHH TM ĐT & PT Y Khoa Bình Thái

775 Thành phố Thủ Đức
TI2695I Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon

776 Thành phố Thủ Đức
TI2698I Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Famac Việt Nam

777 Thành phố Thủ Đức
TI2721I Công ty TNHH Hi Team Việt Nam

778 Thành phố Thủ Đức
TI3470I

Cty TNHH Đầu Tư  Tài Chính & Phát Triển Công Nghệ 

Cao

779 Thành phố Thủ Đức TI3531I Cty TNHH SX TM DV Trúc Hào

780 Thành phố Thủ Đức
TI3569I Cty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Salico

781 Thành phố Thủ Đức
TI3599I Cty TNHH Cơ Khí XD Trần Gia Phát

782 Thành phố Thủ Đức TI3652I Cty TNHH Yang Pal VN

783 Thành phố Thủ Đức
TI3757I Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển T&T

784 Thành phố Thủ Đức
TI4105I Cty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam

785 Thành phố Thủ Đức
TI4158I Công ty CP Quốc Tế Quang Điện

786 Thành phố Thủ Đức
TI4758I Công ty TNHH Module Việt Nam

787 Thành phố Thủ Đức
TI5231I Công Ty Tnhh Sài Gòn Vy Đức

788 Thành phố Thủ Đức
TI5250I

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất 

Nhập Khẩu Thiên Thành

789 Thành phố Thủ Đức TI5404I Cty TNHH TM Xây Dựng Ba Thắng

790 Thành phố Thủ Đức TI5768I Cty TNHH Xây Dựng SAIGONFIX

791 Thành phố Thủ Đức
TI6085I

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Xây 

Dựng Trung Phú Việt

792 Thành phố Thủ Đức
TI6116I Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hu Man Vi Na



793 Thành phố Thủ Đức TI6142I Cty TNHH Đầu Tư MCM

794 Thành phố Thủ Đức TI6317I Cty CP Emerald Paint Việt Nam

795 Thành phố Thủ Đức TI7196I Cty CP TM & Dịch Vụ Vận Tải Hợp Thành Công

796 Thành phố Thủ Đức
TI7260I Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thắng Đạt

797 Thành phố Thủ Đức TI7526I Cty TNHH Hativina

798 Thành phố Thủ Đức
TI7740I Cty CP Dịch Vụ Giải Trí Cinemagic

799 Thành phố Thủ Đức TI7835I Công ty TNHH Cơ Khí Long Việt

800 Thành phố Thủ Đức
TI7984I Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Hồng Anh

801 Thành phố Thủ Đức TU0307U Cty TNHH Đa Khoa Phước Sơn

802 Thành phố Thủ Đức TU0436U Cty TNHH KT QTC

803 Thành phố Thủ Đức
TU0466U Cty TNHH SX TM Tân Đông

804 Thành phố Thủ Đức TU0781U Cty CP ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông

805 Thành phố Thủ Đức TU1075U Cty TNHH CK môi trường Hồng Hà

806 Thành phố Thủ Đức
TU1279U

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đại 

Vạn Lợi

807 Thành phố Thủ Đức
TU1338U Cty TNHH XD TM Đông Nam Phương

808 Thành phố Thủ Đức TU1339U Công ty TNHH ĐT & XD Tuấn Anh

809 Thành phố Thủ Đức

TU1455U Công Ty TNHH Cơ Khí Tín Phát

810 Thành phố Thủ Đức
TU1478U Công ty TNHH HTF HOLDINGS

811 Thành phố Thủ Đức
TU1591U Cty TNHH TM DV XK quốc tế Mỹ Việt

812 Thành phố Thủ Đức
TU1660U Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Lợi Phát

813 Thành phố Thủ Đức TU1692U Cty TNHH XD DV Tân Việt

814 Thành phố Thủ Đức
TU1848U Cty CP Đầu tư TM và XD công trình An Phát

815 Thành phố Thủ Đức
TU1957U Công ty TNHH TM SX KT Trường An

816 Thành phố Thủ Đức
TU2034U Công ty TNHH Nam Thâu

817 Thành phố Thủ Đức
TU2085U Cty TNHH MTV PANEL và Cửa Sổ More Than Gold

818 Thành phố Thủ Đức TU2252U Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Phú Song Long

819 Thành phố Thủ Đức
TU2721U Công ty TNHH Thắng Hưng Phát

820 Thành phố Thủ Đức
TU2811U CTY TNHH CB NS TP Rau Củ Qủa Cao Nguyễn

821 Thành phố Thủ Đức
TU2935U Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Thái An

822 Thành phố Thủ Đức TU3007U Công ty TNHH Gỗ Minh Việt

823 Thành phố Thủ Đức
TU3533U Công ty TNHH Mimosa Technology

824 Thành phố Thủ Đức
TU3684U Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất IPC



825 Thành phố Thủ Đức
TU3695U Công ty CP Công nghệ kỹ thuật Toàn Năng

826 Thành phố Thủ Đức
TU3837U Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Nam Tiến

827 Thành phố Thủ Đức
TU3927U

CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT NGÂN HÀ

828 Thành phố Thủ Đức
TU4469U Công Ty Tnhh Thiết Bị Kỹ Thuật Đại Hàn

829 Thành phố Thủ Đức
TU4860U Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhất Trí

830 Thành phố Thủ Đức
TU5095U CTY TNHH TM DV HEALTH CAN NAM

831 Thành phố Thủ Đức
TU5236U Công Ty Tnhh Mtv Trái Mận Đỏ

832 Thành phố Thủ Đức
TU5424U Công Ty Cổ Phần Halogreen

833 Thành phố Thủ Đức
TU5494U

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Nội Thất 

Hoàng Triều

834 Thành phố Thủ Đức TU5727U Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đức Long

835 Thành phố Thủ Đức TU6733U CTY TNHH LỘC THÀNH PHÁT THỦ ĐỨC

836 Thành phố Thủ Đức
TU7127U

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thiên Ân 

Phát

837 Thành phố Thủ Đức
TU7159U

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK Hải 

Kim Long

838 Thành phố Thủ Đức TU7749U CTY CP ĐÂU TƯ XÂY DỰNG HAI A

839 Thành phố Thủ Đức
TU7998U Cty CP XD Trang Trí Nội Thất TM Tín Thành

840 Thành phố Thủ Đức TU8629U Cty CP NA NO PHẠM GIA

841 Thành phố Thủ Đức
TU9252U Công Ty TNHH Thương Mại Ô Tô Diễm My

842 Thành phố Thủ Đức
TU9313U Công Ty TNHH Sản Xuất IPC

843 Thành phố Thủ Đức
TW0107U Công ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Song Minh

844 Thành phố Thủ Đức
TW0284U Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Hoàng

845 Thành phố Thủ Đức
TW0471B Công Ty Cổ Phần Titanium Hưng Thịnh

846 Thành phố Thủ Đức
TW0758B CÔNG TY TNHH ZCON TECHNOLOGIES

847 Thành phố Thủ Đức
TW0807B Công Ty Cổ Phần Fundoo Việt Nam

848 Thành phố Thủ Đức
TW2380U Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Bông Sen Đỏ

849 Thành phố Thủ Đức
TW6760U Công Ty TNHH DLH

850 Thành phố Thủ Đức
TW7641U Công Ty Tnhh Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Harvest

851 Thành phố Thủ Đức
TZ0393U

CHI NHÁNH TP. HCM- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ LIÊN NGÀNH ĐẠI LONG

852 Thành phố Thủ Đức
TZ2964U Công ty Cổ Phần  - Tập Đoàn UBG

853 Thành phố Thủ Đức
TZ3174U

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH TÂN 

THÀNH



854 Thành phố Thủ Đức YN0041I Công ty Tnhh Phospin Vina

855 Thành phố Thủ Đức
YN0108I Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

856 Thành phố Thủ Đức
YN0237B CÔNG TY TNHH NHÀ TƯ VẤN EASTWOOD

857 Thành phố Thủ Đức
YN0343U CÔNG TY TNHH GOLD HANDS GROUP

858 Thành phố Thủ Đức
YN0352B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG 

DAEGEE

859 Thành phố Thủ Đức YN0364U CÔNG TY TNHH YUJIN VINA

860 Thành phố Thủ Đức
YN0401U

CN CỦA CÔNG TY CP VƯỜN TRÁI CỬU LONG TẠI 

TP.HCM

861 Huyện Củ Chi
EB0002Q

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CHĂN 

NUÔI BÒ SỮA TÂN THÔNG HỘI

862 Huyện Củ Chi TQ0176Q Công Ty TNHH XD TM DV Đặng Vinh

863 Huyện Củ Chi
TQ0393Q Công ty TNHH Bao Bì Vĩnh Khang

864 Huyện Củ Chi
TQ0542Q CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THIỆN PHƯỚC

865 Huyện Củ Chi
TQ0888Q Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Phú Việt Hưng

866 Huyện Củ Chi
TQ0901Q Công ty cổ phần Ngôi Sao Việt

867 Huyện Củ Chi
YN0118Q CÔNG TY TNHH HANJOO TRADE

868 Huyện Củ Chi
YN0149Q

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC CHIEN 

HUA

869 Huyện Hóc Môn TS0047S Công ty TNHH TM Tiên Tấn

870 Huyện Hóc Môn TS0103S Công ty CP SXTAGS & TM Việt Phương

871 Huyện Hóc Môn
TS0313S Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh

872 Huyện Hóc Môn
TS0530S Cty TNHH SX TM Bao Bì Nhựa So Pha

873 Huyện Hóc Môn TS0600S Công Ty TNHH TM May Mặc XNK Thanh Thanh

874 Huyện Hóc Môn TS0815S Công ty TNHH SX TM Tấn Phú Tài

875 Huyện Hóc Môn TS0833S Cty TNHH SX Thương Mại Len Kim

876 Huyện Hóc Môn
TS0849S Công ty TNHH MTV SX TM TP Công Danh

877 Huyện Hóc Môn TS1070S Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành phát

878 Huyện Hóc Môn
TS1178S Công ty TNHH MTV Quỳnh Giao Phát

879 Huyện Hóc Môn
TS1518S Công ty TNHH Thịnh Vượng Decor

880 Huyện Hóc Môn
TS1546S Công ty CP DV Quảng Cáo Nguyễn Võ

881 Huyện Hóc Môn
TS1635S Công ty TNHH Nệm Việt Bảo

882 Huyện Hóc Môn
TS1670S Công ty TNHH SX TM XNK May Thành Long

883 Huyện Hóc Môn
TS1716S Công ty TNHH SX- TM- DV Bách Thắng

884 Huyện Hóc Môn TS1904S Công ty TNHH SX TM DV XD Cơ khí Tiến Đạt

885 Huyện Hóc Môn TS1917S Công ty TNHH Vườn ươm Bích Câu



886 Huyện Hóc Môn TS2429S Công ty TNHH Cơ điện CN Việt CNV

887 Huyện Hóc Môn
TS2876S Công ty Cổ Phần Ánh Dương Building

888 Huyện Hóc Môn
TS2940S Công ty TNHH SX Bàn ghế gỗ Đăng Khoa

889 Huyện Hóc Môn
TS3875S Công Ty TNHH MTV Nguyên Thảo Kim Việt Hàn

890 Huyện Hóc Môn TS3946S Công Ty Tnhh Dịch Vụ Vạn Phú Vĩnh An

891 Huyện Hóc Môn
TS4386S CTY TNHH may mặc XNK CMT

892 Huyện Hóc Môn
TS4637S CTY TNHH NOBAN

893 Huyện Hóc Môn
TS5067S CÔNG TY TNHH MTV KHANG

894 Huyện Hóc Môn
TS5506S Chi nhánh Hóc Môn công ty TNHH XNK may mặc SNC

895 Huyện Hóc Môn
TS5632S công ty TNHH gia công thủy sản nông sản Đại Thiên Phú

896 Huyện Hóc Môn TS6004S Công ty TNHH SX Tm giày da Trung Việt

897 Huyện Hóc Môn TS9767S Công ty TNHH SNC Garment

898 Huyện Hóc Môn YN0077S Công ty TNHH Jeon Kyung Vina

899 Huyện Hóc Môn
YN0096S Công ty TNHH Elim Việt Nam

900 Huyện Nhà Bè
EB0003T Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở TT.Nhà Bè

901 Huyện Nhà Bè
IC0020T

NLĐNN_CN CTY CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- 

Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ

902 Huyện Nhà Bè

QW0807T
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - 

CÔNG TY CỔ PHẦN

903 Huyện Nhà Bè TT0099T Cty CP SX - XD Hưng Long Phước

904 Huyện Nhà Bè TT0267T CTy TNHH Thương Mại Nhất Thống

905 Huyện Nhà Bè
TT0317T Cty TNHH Sản xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam

906 Huyện Nhà Bè
TT0466T Cty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến

907 Huyện Nhà Bè TT0507T Cty TNHH sản xuất TMDV Mặt Trời Việt VN

908 Huyện Nhà Bè
TT0592T

CN CTY CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường TH, 

THCS và THPT Quốc tế Mỹ

909 Huyện Nhà Bè TT0598T Cty CP Phụ Kiện Kỹ Thuật  Sao Việt

910 Huyện Nhà Bè TT0599T Cty TNHH Y Khoa Đông á

911 Huyện Nhà Bè TT0627T Cty TNHH Nông Nghiệp Nhất Thống

912 Huyện Nhà Bè
TT0631T Công ty Cổ phần Tân Bảo An LOGISTICS

913 Huyện Nhà Bè
TT1068T CÔNG TY TNHH DI4L

914 Huyện Nhà Bè

TT1821T Công ty CP Bất Động Sản BDL

915 Huyện Nhà Bè
TT1970T

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

Á CHÂU

916 Huyện Nhà Bè
TT2156T CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Á ĐÔNG



917 Huyện Nhà Bè
TT2167T

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU 

TƯ 247

918 Huyện Nhà Bè
TT2358T

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẢI VÀ NỘI THẤT AN PHÚ GIA

919 Huyện Nhà Bè YN0061T CÔNG TY TNHH KONDO VIETNAM

920 Quận Tân Phú
QW0012V CÔNG TY CỔ PHẦN NAKYCO

921 Quận Tân Phú QW0023V CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

922 Quận Tân Phú
TV0110V Công Ty TNHH SX - TM - DV Vinh Thông

923 Quận Tân Phú TV0607V Cty  TNHH XD-TM-DV Thuần Phong

924 Quận Tân Phú TV0674V Cty TNHH XD Và KD Nhà Phú An Hưng

925 Quận Tân Phú TV0864V CTY CP TM TIếN HưNG

926 Quận Tân Phú TV1296V CTY TNHH Thiết Bị Y Tế Quân Khoa

927 Quận Tân Phú TV1313V Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

928 Quận Tân Phú TV1600V Cty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Nghi Anh

929 Quận Tân Phú
TV1781V DNTN Sản Xuất Gia Công Thương Mại Hoàng Thắng

930 Quận Tân Phú TV1883V Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trang Minh

931 Quận Tân Phú TV2054V Cty TNHH Đông Bắc Việt

932 Quận Tân Phú
TV2122V Cty Cổ Phần xây dựng LB Việt Nam

933 Quận Tân Phú TV2131V Công ty Cổ Phần Cải Tiến Xanh

934 Quận Tân Phú TV2146V Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Nguyễn Chi

935 Quận Tân Phú
TV2478V Công Ty TNHH XNK Hoàng Gia

936 Quận Tân Phú TV2872V Công ty CP Công Nghệ Nam Phương Việt

937 Quận Tân Phú
TV2935V CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ĐẠI PHÁT

938 Quận Tân Phú
TV3219V

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thành 

Việt Long

939 Quận Tân Phú TV3864V Cty Tnhh Giải Pháp Nông Nghiệp Việt Nam

940 Quận Tân Phú TV3943V Công Ty Tnhh TM DV Xuất Nhập Khẩu Song Gia

941 Quận Tân Phú TV3961V Công Ty Tnhh TV Kiến Trúc Và XD Trùng Dương

942 Quận Tân Phú
TV4249V CTY CP SXTM OMEGA

943 Quận Tân Phú
TV4335V Cty CP TM DV Mê Kông Com

944 Quận Tân Phú TV4543V Cty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật

945 Quận Tân Phú TV4718V Cty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại In Thủy Lợi

946 Quận Tân Phú
TV4720V Cty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Long Phụng

947 Quận Tân Phú TV4758V Cty Tnhh MTV  Vinh Khánh Phong

948 Quận Tân Phú
TV5031V Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch PMG

949 Quận Tân Phú
TV5171V Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Đăng Quang

950 Quận Tân Phú
TV5190V CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN NAM PHÁT

951 Quận Tân Phú TV5228V Cty Tnhh Dược Phẩm Uyên My

952 Quận Tân Phú TV5263V Cty Tnhh SX TM May Mặc Thiên Phát



953 Quận Tân Phú TV5357V Cty Tnhh Thiên Thành Trung

954 Quận Tân Phú TV5485V Công Ty  Cp Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt

955 Quận Tân Phú
TV5601V

Công Ty TNHH Xây Dựng SX  Năng Lượng Phương 

Nam

956 Quận Tân Phú TV5623V Cty Tnhh  Thương Mại  Vạn Thịnh

957 Quận Tân Phú TV5959V Cty Cổ Phần Tập Đoàn Thế giới Kỹ Thuật

958 Quận Tân Phú TV7307V Cty Tnhh Cơ Điện Đỗ Gia Phát

959 Quận Tân Phú
TV8947V CÔNG TY TNHH TOÀN PHƯỚC HUY

960 Quận Tân Phú
TV9876V

Cty Tnhh Đầu Tư Bất Động Sản - Khoáng Sản Thuận 

Việt

961 Quận Tân Phú
TW1448V

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Đóng Gói Xuất 

Nhập Khẩu Việt Đức

962 Quận Tân Phú
TW2305V CÔNG TY CỔ PHẦN GENERGY

963 Quận Tân Phú
TW3022V

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng 

HIGG

964 Quận Tân Phú TW3332V Cty TNHH kỹ thuật và DV Quang Thanh

965 Quận Tân Phú
TW4313V Cty TNHH SXTM điện Sài Gòn TTL

966 Quận Tân Phú YN0116V Cty Tnhh Hằng Cơ Vĩ Nghiệp Việt Nam

967 Quận Bình Tân
TW0615Y Công ty TNHH Dây Khóa Kéo Tiên Phong

968 Quận Bình Tân
TW1945Y

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THÀNH 

TÍN

969 Quận Bình Tân
TW2612Y CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THP

970 Quận Bình Tân
TW2721Y CÔNG TY TNHH LÊ THÁI SƠN

971 Quận Bình Tân
TW3132Y CÔNG TY TNHH KIẾN QUỐC LÝ

972 Quận Bình Tân
TW4356Y Công ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm LG

973 Quận Bình Tân
TW4924Y Công Ty Tnhh Sản Xuất Gia Công Đan Len Minh Thành

974 Quận Bình Tân
TW5066Y

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN BẠCH LONG

975 Quận Bình Tân
TW5120Y Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Én Việt

976 Quận Bình Tân
TW7258Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỆ 

SẮT THĂNG LONG

977 Quận Bình Tân

TW8526Y
CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM VÀ BẢO TRÌ 

NĂNG LƯỢNG

978 Quận Bình Tân
TY0068Y CTY TNHH TMDV MINH NAM

979 Quận Bình Tân
TY0075Y Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thủy Sản

980 Quận Bình Tân
TY0251Y CTY TNHH TM SX Hữu Trí

981 Quận Bình Tân
TY0280Y Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Triệu Du Bổn

982 Quận Bình Tân TY0384Y CTY TNHH SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tân



983 Quận Bình Tân
TY1070Y Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt

984 Quận Bình Tân TY1102Y CTY TNHH Thương Mại Cơ Khí Tân Bình Minh

985 Quận Bình Tân TY1153Y CTY TNHH SX-TM Cơ Khí Huy Cường

986 Quận Bình Tân TY1273Y CTY CP Truyền Thông Tây Việt

987 Quận Bình Tân
TY1304Y CTY TNHH SXTM Nghị Hòa

988 Quận Bình Tân TY1371Y CTY TNHH TMDV XD Lê Hùng

989 Quận Bình Tân
TY1593Y CTY TNHH SX Thương Mại Dịch Vụ An Khang

990 Quận Bình Tân
TY1933Y CTY TNHH TM DV XD Hiệp Hiển Vinh

991 Quận Bình Tân
TY1945Y CTY TNHH DV Thương Mại Đoài Phú

992 Quận Bình Tân
TY2081Y CTY TNHH Vận Chuyển Một Thế Giới

993 Quận Bình Tân
TY2414Y CTY CP DV Bảo Vệ Việt Nam Long

994 Quận Bình Tân TY2504Y Cty TNHH Ngô Gia Nam

995 Quận Bình Tân

TY2554Y Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

996 Quận Bình Tân TY2788Y DNTN SXTMDV Anh Xuân

997 Quận Bình Tân
TY2885Y

Công ty TNHH Thương mại Dịch vu Xuất nhập khẩu Gia 

Đại

998 Quận Bình Tân
TY3183Y Cty CP phân bón Nam Việt

999 Quận Bình Tân
TY3226Y Công ty TNHH Đầu tư SX TM DV Trường Thịnh

1000 Quận Bình Tân
TY3264Y Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Thanh Niên

1001 Quận Bình Tân TY3300Y Công ty Cổ phần HQGANO

1002 Quận Bình Tân

TY3580Y Công ty TNHH SX TM DV Đại Hàn Kim

1003 Quận Bình Tân TY4109Y Công ty TNHH Thang máy Nam Trí

1004 Quận Bình Tân TY4119Y Công ty TNHH Hạ tầng giao thông Sài Gòn

1005 Quận Bình Tân TY4138Y Công ty TNHH MTV Thiên Sơn VN

1006 Quận Bình Tân TY4220Y Công ty TNHH TM DV Công Phát

1007 Quận Bình Tân TY4297Y Công ty TNHH TM DV & ĐT Hồng Anh

1008 Quận Bình Tân
TY4795Y Công ty CP 499

1009 Quận Bình Tân
TY5081Y Cty TNHH Thương Mại Phú Bảo Long

1010 Quận Bình Tân
TY5277Y Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Skyline

1011 Quận Bình Tân

TY6302Y CÔNG TY TNHH YẾN VŨ GLOBAL

1012 Quận Bình Tân
TY7635Y

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG QUẢNG CÁO THÀNH PHÁT

1013 Quận Bình Tân TY8276Y Công ty TNHH MTV TM DV Mai Tú Tài



1014 Quận Bình Tân
TY8296Y

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC- DU LỊCH ĐÀO 

TẠO THÔNG DỊCH GO.KOREA-JAPAN

1015 Quận Bình Tân TY8352Y Công ty Cổ Phần ThaiFood Việt Nam

1016 Quận Bình Tân
TY8626Y

CÔNG TY TNHH XD TM DV PHÁT TRIỂN BẤT 

ĐỘNG SẢN AN LẠC TÂN

1017 Quận Bình Tân
TY9443Y

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRẦN HÙNG

1018 Quận Bình Tân
TY9817Y

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư 

ADH

1019 Quận Bình Tân
YN0010Y Cty TNHH SX Bao Bì Kim Lọai & In Trên Kim Loại

1020 Quận Bình Tân
YN0026Y Cty TNHH Lamberet Việt Nam

1021 Quận Bình Tân
YN0113Y Cty TNHH Gain Việt Nam

1022 Quận Bình Tân
YN0122Y Cty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái



DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BHXH TỪ 6 THÁNG VÀ 300 TRIỆU

ĐĂNG TRÊN WEBSITE BHXH TP.HỒ CHÍ MINH

(Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/01/2023, cập nhật UNC đến hết ngày 20/02/2023)

Địa chỉ

7-9 Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

G1603 The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,P.22,Q.Bình 

Thạnh,TP.HCM

35 Nguyễn Hữu Cảnh,P.22,Q.Bình Thạnh,TP.HCM

296 Nguyễn Văn Đậu F11 Q Bình Thạnh

220Bis Điện Biên Phủ - F22 - bình thạnh

455-457 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, Tp HCM

455 - 457 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM

400/5 Ung Văn Khiêm,p 25, q.Bình thạnh

số 06 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh

36/6 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh

31/21 Kha Vạn Cân - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

22 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

172A Nguyễn Đình Chiểu F6 Q3,

10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP.HCM

94-96 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Số 94-96 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 01, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 19, Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM

Tầng trệt, Cao ốc căn hộ Thủy Lợi 4, số 205 Nguyễn Xí, 

P. 26, Quận Bình Thạnh

Số 17, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, 

TP.HCM

Lầu 4, 71-73-75 đường Hai Bà Trưng, phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 3, Số 141 Đường Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM

Lầu 6, 241 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM

104 Cống Quỳnh, P Phạm ngũ lão, Quận 1, TP HCM

P2206-2207, tầng 22 Saigon Trade Center,37 Tôn Đức 

Thắng, Q1, TPHCM

47/6 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

2E Nguyễn Thành ý, P. Đa Kao, Q1

18bis/16 NTMK, Q.1



Lầu 14,tòa nhà Sailing Tower,so61A Pasteur,P.Bến 

Nghé,Q1

14 Ngô VĂn NĂm, P.Bến Nghé,Quận 1

121/1 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q1

21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

60 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK Q.1

Phòng 119, Tầng 1, TN Hoa Lâm, số 2 Thi Sách, P Bến 

Nghé, Quận 1, HCM

212/2B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Hồ Chí Minh

234 Đinh Tiền Hoàng, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM

64-68 Hai Bà Trưng P.Bến Nghé Q.1

10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1

319/7 Nguyễn Công Trứ Q.1

28 BIS Mạc Đỉnh Chi phường Đa Kao Quận 1

58/29 Nguyễn Bỉnh Khiêm  Q.1

22 Phùng Khắc Khoan, P.ĐK, Q.1

56 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Quận 1

178D Hai Bà Trưng,P.Đa Kao,Q1

7A Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

08 Nguyễn Huệ, Q.1

28/8A Tôn Thất Tùng, Bến Thành, Q1

14 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1

Tầng 1, Tòa nhà Vietphone Building 2, 21 Phan Kế 

Bính, phường Đa Kao, Q1

391/13/7 Trần Hưng Đạo,P.Cầu Kho,Q1

129 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

189 Đề Thám, P.PNL, Q1

200 - 212 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

453/77B31 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP HCM

19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa kao, Quận 1, 

TP.HCM

67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1

Ga sài gòn, số 1 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Hồ 

Chí Minh

TK 2/6 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q1

181/4 Lê Thánh Tôn phường Bến Thành Q1

31C lý tự trọng, P. BN, Q1

P1901 tầng 19,tòa nhà Saigon trade center,37 Tôn Đức 

Thắng,P.BN,Q1

10 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Q1

Phòng C2, tầng 9, số 33Bis - 33 Ter Mạc Đĩnh Chi, P. 

Đa Kao, Q1

F18-F15 tầng 1, số 2 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Q.1

02 Phùng Khắc Khoan, P.Đakao, Q.1



21 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1

Tầng 2, 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15F-15G nguyễn thị minh khai,phường bến nghé-quận 1

15 Đinh Tiên Hoàng,P.Đakao,Q1

15 Đinh Tiên Hoàng P.Đa Kao, Q.1

95 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

15B/10 Lê Thánh Tôn,P.Bến Nghé,Q1

23 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q1

101 Trần Hưng Đạo P.Cầu Ông Lãnh Q.1

4 Nguyễn Đình Chiểu P.ĐK Q.1

Tầng 5, Tòa nhà Fimexco, số 231-233 Lê Thánh Tôn 

phường Bến Thành Quận 1

Số 8, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1

Tòa nhà VNO, số 124 Điện Biên Phủ, P Đa Kao, Q 1, 

Tp.HCM

Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Centrer 37 Tôn Đức 

Thắng Phường Bến Nghé, Quận 1

Tầng 3, số 85 Nguyễn Hữu Cầu, P TĐ, Quận 1

187/7 Đện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, Số 2 Thi Sách, P Bến Nghé, Q1

Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, 

Quận 1, TPHCM

Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. 

HCM

P.59, lầu 5, 97-99-101 Nguyễn Công Trứ, P.NTB, Quận 

1, TPHCM

Số 1 Sương Nguyệt ánh, P Bến Thành, Quận 1, TPHCM

09 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tầng 7, tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, P Cô Giang, 

Q1, TPHCM

47B Nguyễn Phi Khanh, P Tân Định, Q1

383/33a Võ Văn Kiệt Phường Cầu Kho, Quận 1, 

TP.HCM

Tầng 5, số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, 

Quận 1, Tp.Hcm

62 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM

95 Pasteur, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM

Tầng 3 Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ phường 

Bến Nghé, quận 1

Phòng 601 Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P.BN, Q1

79Bis, Điện Biên Phủ, P ĐaKao, Q1, TP. HCM

Tầng 1, 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Q1

53 Trần Quốc Thảo phường 6 Quận 3



16 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

3A - 5A Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lầu 8, 28-30-32-34 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 7 Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt P. Cô Giang 

Q1 TP.HCM

L16-01, lầu 16 Toàn nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh

Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lầu 2, 52 Đông Du, P. BN, Q1

22-22 Bis Lê Thánh Tôn ,P.Bến Nghé ,Q.1,TPHCM

A44 Nguyễn Trãi, P. NCT, Q1

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐK, Q1

Phòng 12A-09, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn - 

Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Số 18 Cô Giang Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1

37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 6, Tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, P. 

BT, Q1

Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. BT, 

Q1

Số 15B8 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1, TP. Hồ Chí Minh

2 Ngô Đức Kế,phòng 612 lầu 6,Mê Linh Point 

Tower,P.Bến Nghé,Q.1,TPHCM

60 Nguyễn Đình Chiểu,tầng trệt Rosana,P.Đa 

Kao,Q.1,TPHCM

Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, P. Bến 

Thành,Q.1,TPHCM

32 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí 

Minh

24-26 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1

Tầng trệt, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Đa Kao, Q1, Tp.Hcm

Lầu 6, Tòa Nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1

197 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận .1, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

23/8 Hoàng Sa,Phường Đa Kao,Quận 1,TPHCM

144-146 Nguyễn Thái Bình P.Nguyễn Thái Bình Q1 

TP.HCM

313 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q1 TP.HCM

18 Bis/ 22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, 

Tp.Hcm

1a ter sương nguyệt ánh, phường bến thành, quận 1, hồ 

chí minh



212/184 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tầng 19 Indochina Park Tower, 04 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.Đa Kao, Q1 Tp.HCM

9 Nguyễn Trãi , Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí 

Minh

Phòng 1901, Tòa Nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn 

Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1, Tp.Hcm

205 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q.1, HCM

Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

43 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Lầu 46, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

7 Nguyễn Huệ , Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

43/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q1 

TP.HCM

P.1901 Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức 

Thắng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

14 -16 -18 Chu Mạnh Trinh , Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh

Lầu 36 Tòa Nhà Tài Chính Bitexco, 02  Hải Triều, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Lầu 3, Số 2A/12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, 

Tp.Hcm

P.301 Tầng 3, Số 102 A-B-C Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ 

Lão, Q1 TP.HCM

36 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q1 TP.HCM

Tầng 09, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1 TP.HCM

LẦU 23, TÒA NHÀ A & B, 76 A LÊ LAI, P. BẾN 

THÀNH, Q1, TP HCM

22B PHÙNG KHẮC KHOAN, P.ĐAKAO, Q1, TP HCM

38 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3-5-7 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

58 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí 

Minh

Phòng 8.6, Lầu 8, Tòa Nhà Le Meridien, 3C Tôn Đức 

Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

02-04 ALEXANDRE DE RHODES

Tầng 3 Tòa nhà Harbour view, 35 Nguyễn Huệ, P. Bến 

Nghé, Quận 1, TP HCM

101 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM



Tầng 1 Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa 

Kao, Q1 TP.HCM

Số 103 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

40C Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q1 TP.HCM

Lầu 7, 3 PHAN VĂN ĐẠT, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP 

HCM

49 Vũ Tông Phan, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

69 đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường 

An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Số 4 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

68 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

2A/14 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1

10 CÔ GIANG, P. CẦU ÔNG LÃNH,Q1, TP HCM

Số 50 Tôn Thất Đạm,phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

LẦU 16, 29 LÊ DUẨN, P. BẾN NGHÉ, Q1, TP HCM

25-25A Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ 

Chí Minh

Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, 

Tp Hồ Chí Minh

277-279 lý tự trọng, phường bến thành, quận 1

345AB Trần hưng đạo, phường cầu kho, quận 1

LẦU 18-11-13 TẦNG 18, 72 LÊ THÁNH TÔN, P. BẾN 

NGHÉ, Q1, TP HCM

ầng trệt Tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

L9-03 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé 

Q1 TP.HCM

43 HOÀNG SA, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1

Số 5-7 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 1 Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 3, Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

L18-11-13, TẦNG 18 TÒA NHÀ VINCOM CENTER 

ĐỒNG KHỞI, 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1,TPHCM

L7-11 TẦNG 17, 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN 

NGHÉ, QUẬN 1

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, số 52 Đông Du, Phường 

Bến Nghé,Quận 1, TPHCM

11 BIS PHAN NGỮ, P. ĐAKAO, Q1, TP HCM



Tòa nhà Deutsches Haus Ho Chi Minh city  số :33 Lê 

Duẩn , Phường Bến Nghé, Quận 1,TPHCM

P.600 VÀ 602 , TẦNG 6, TT VĂN HÓA ĐA NĂNG, 62 

TRẦN QUANG KHẢI, P. TÂN ĐỊNH, Q1, TP HCM

Phòng 02-109, tòa nhà Lim Tower 3 Building, số 29A, 

đường nguyễn đình chiểu, phường đa kao, quận 1

TẦNG 5, TÒA NHÀ BÁO LAO ĐỘNG, 198 NGUYỄN 

THỊ MINH KHAI P6 Q3

66-68 Võ Văn Tần .P6 Q3

139B Pasteur P6 Q3

117-119 Lý Chính Thắng Phường 7 Quận 3 TPHCM

384/3 NAM Kỳ KHởI NGHĩA, P8, Q3

561/5 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

315 A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM

189A Hai Bà Trưng, P6, Q3

511 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3

543/49 Nguyễn Đình Chiểu, P2. q3

Số E8, Lô E 552-588 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

11, quận 3

Tầng 4, Tòa nhà Xuri, 112 Cao Thắng, Phường 04, Quận 

3, Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 10, tòa nhà ACB 444A- 446 Cách Mạng Tháng 

Tám, P11, Q3

46/14 Cách Mạnh Tháng Tám P6 Q3

97 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3

158A Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, Tp HCM

Tầng M, Toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính 

Thắng, P7, Q3, TP.HCM

Lầu 10-11, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, 

TP.HCM

110 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

157-157A đường Pasteur, Phường 6, Quận 3

90/9 Cao Thắng, P4,Q3, TPHCM

158 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

Tầng 6, Tòa nhà Estar, Số 147 - 149 Võ Văn Tần, 

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

37 B PhẠm Ngọc Thạch Phường Võ Thị Sáu Quận 3

163 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP.HCM

386/77A Lê Văn Sỹ, P14, Q3

107/21 Trương Định, P6,Q3

8A Sư Thiện Chiếu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

TP.HCM

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3



107A Trương Đinh, P6, Q3

tầng 9, tòa nhà Estar 147-149 Võ Văn Tần, P. Võ Thị 

Sáu, Q3

70 Phạm Ngọc Thạch, P6,Q3,TP.HCM

152/31 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3

41-43 Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 3, Tp Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

TẦNG 8 TÒA NHÀ PAXSKY 2, 34A PHẠM NGỌC 

THẠCH P6 Q3

Tầng lửng tại tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý 

Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

108 Bàn Cờ, Phường 03, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

435-437, đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

402 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P5, Q3

61C TÚ XƯƠNG P7 Q3

191 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

224 ĐIỆN BIÊN PHỦ P7 Q3

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

TẦNG 14, 412 NG THỊ MINH KHẢI, P5, Q3

511 ĐIỆN BIÊN PHỦ P3 Q3

10A Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3, TPHCM

Lầu 8, Pax Sky 2, 34A Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3

113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh

596A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 03, 

TP Hồ Chí Minh

29 Lê Quý Đôn, P7, Q3, TP.HCM

Tầng 2, Số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Tp.HCM

218/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM

273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp HCM

48 đường Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

TẦNG 3 , AN PHÚ PLAZA, 117-119 LÝ CHÍNH 

THẮNG P7 Q3

Tầng 2, 40 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP.HCM

Tầng 6, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 14, HM Town 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3

Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, 

Phường 12, Quận 4, TP.HCM

165 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4, TPHCM



230 đường 48 p.5, quận 4

384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM

tầng 1 tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 06, quận 4, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Lầu 5 cao ốc Đinh Lễ, phường 12, quận 4

A1-06.04, Tầng 6 khu Thương Mại Dịch vụ, Tòa Nhà 

Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP 

Hồ Chí Minh

68/21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

185 Bến Vân Đồn, Phường 05, Quận 4, TP.HCM

TẦNG 16 TÒA NHÀ PHƯỢNG LONG, 16 NGUYỄN 

TRƯỜNG TỘ, P13, Q4

220 Nguyễn Biểu , Phường 2, Quận 5

336 An Dương Vương , Phường 4 , Quận 5

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5

143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, P10, Q5, TPHCM

9-11ETrần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh

304 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh

216 Tân Thành, P.12, Q.5, TP. HCM

Số 21 Đường D1 Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP.HCM

Số 21 Đường D1 Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP.HCM

21 Đường D1 Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, 

Quận 7, TPHCM

93/1 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Q.5, TPHCM

136H Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5

323-325 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

3 Lê Quang Sung, P02 Q6

104G-104H Đường số 23, Phường 11, Quận 6

147 VĂN THÂN P08 Q6

445 Nguyễn văn Luông P12 Q6

Số 12, Đường số 6, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, P13 Q6

10-12 Đường 59, Phường 10, Quận 6

971/18 Quốc lộ 1, KP10, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân TPHCM

Số 05 đường số 23, khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7

02 ĐàoTrí, P. Phú Thuận, Q7

A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, P. Tân 

Phong, Quận 7

20 đường D1 khu dân cư Him Lam, Tân Hưng, Q. 7, TP. 

Hồ Chí Minh

18 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

491 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7



06 Đường số 5, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7

532 Lê Văn Lương,P.Tân Phong,Q.7

Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 16 Tòa nhà Five Star Tower, Số 28Bis Mạc Đĩnh 

Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

35/2 HUỳNH TấN PHáT, P. PHú THUậN, Q7

Văn phòng thuộc tầng 5, khu Nhà xưởng Văn phòng Tiêu 

chuẩn, Lô D.01, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7

KB17 HUỳNH TấN PHáT, Tổ 3, KP.3, P. TÂN THUậN 

TÂY, Q.7

3 LÔ K1, KDC TÂN QUY ĐÔNG, P.TÂN PHONG, Q.7

159 TRầN TRọNG CUNG KDC NAM LONG, P.TÂN 

THUậN ĐÔNG, Q.7

237/5 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

51 Đường số 9, Khu dân Cư Him Lam, P. Tân Hưng, Q7

Số 197 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP 

HCM

15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7

159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, P.Tân Thuận 

Đông, Q.7

26A/5 đường số 13, P. Tân Kiểng, Q7

42 Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7

159 Trần Trọng Cung, KDC Nam Long, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM

Đơn vị 3A, Tầng 3, Nhà Xưởng Tiêu Chuẩn Số 2, Đường 

15, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7

44 đường 30, lô VII-1, KDC Tân Quy Đông, P.Tân 

Phong, Quận 7

109 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7

19 đường số 3, KDC Him Lam, P Tân Hưng, Q 7

502/11/31 HUỲNH TẤN PHÁT, p Bình Thuận, Q7

54-56 Phan Khiêm Ích, P.Tân Phong,Quận 7

57A Đường số 1, KP 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

TpHCM

371 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7

403 Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiềng, Quận 7

283 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TpHCM

42C Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, 

TP.HCM

96-98 Đường số 20, Khu đô thị mới Him Lam, Phường 

Tân Hưng, Quận 7



Số 3, Đường D1, Khu dân cư Chợ Lớn, Khu phố 2, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

P. J02-09, Tòa Nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7

Tầng 1, Lô R18, Happy Valley, KĐT Phú Mỹ Hưng, 

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

151 đường số 8, KDC Nam Long, phường Tân Thuận 

Đông, Quận 7

27 Phú Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí 

Minh.

117/7C Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.Hồ 

Chí Minh

14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, KP 6, 

Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM

29-31 Đường Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Số 11 Đường 9A, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 23, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân 

Phú, Quận 7

54 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 18 đường số 16, khu Mỹ Văn, phường Tân Phú, Quận 

7

19 đường số 40, KDC Tân Quy Đông, phường Tân 

Phong, Quận 7

R4-55 Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

400, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, 

TP.HCM

Khu C, lô T, Số 31b- 33-35-37-39-41 Đường Tân Thuận, 

KCX.Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Q7, 

TP.HCM

208 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8

141 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí 

Minh

161A Dạ Nam, P3, Q8

3.09 B CC Mỹ Thuận, An Dương Vương P16 Q8

120 Võ Trứ P9 Q8

2773/11 Phạm thế Hiển P7 Q8

428/10/2A đường 41, phường 16, quận 8

53B Đường 318 Chánh Hưng, P5, Q8

26 Đường số 8, Khu 2 - P5, Q8

574/4 Phạm Thế Hiển, P4, Q8



38 Đường vào Trung tâm Thương mại Bình Điền , 

Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

70 ĐƯỜNG 817A TẠ QUANG BỬU, P5,Q8

49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh

58A An Dương Vương, P16, Q8

45 Đường Ba Tháng Hai, P.11, Q.10

15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

282 Đường 3/2  P.12, Q.10

112 Đào Duy Từ P5 Q10

277B CMT8, P.12, Q.10

90A/B38 Lý Thường Kiệt  P14,Q.10

243/9/10L Tô Hiến Thành, P.13, Q.10

98 Đào Duy Từ P.5, Q.10

266/52 Tô Hiến Thành P15, Q.10

87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

163/20 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

480 đường 3/2 P14 Q10

459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

830/2 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10 TP.HCM

428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Số 9 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận

198 Đường Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10

24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP HCM

771 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

62 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM

702/69 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM

197A Cổng B2, Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 

10, TP.HCM

162 đường số 3, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình 

Chánh, HCM

PP10 Đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

137/3 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM

525/15 Sư vạn hạnh (nối dài), P.12, Q.10

833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

257/1/16 Đường 3/2, P.10, Q.10

642 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10

Tầng 12 Toà Nhà Trụ Sở Điều Hành Và Trung Tâm 

Thương Mại Viettel- Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh



495/7 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10

77/7 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM

790 Sư vạn hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Tầng 1 Tháp B Toà nhà Viettel 285 Cách Mạng Tháng 8, 

P12, Q.10, TP.HCM

463 Lạc Long Quân, P5, Q11

189A Lý Thường Kiệt P7 Q11

1475 Đường 3/2, P16, Q11

189  Đỗ Ngọc Thạnh, P4, Q11

54/40 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Hồ Chí Minh

349/140A Lê Đại Hành, P13, Q11

Tầng 2, số 70 Lữ Gia, P.15, Q.11

50/31 Hoà Bình, P5, Quận 11, TP HCM

299/2/11 Lý THường Kiệt, P15, Q11, TP. HCM

22/45 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

111/8 Đường TCH33, KP7, P.Tân Chánh Hiệp, Q12, 

TP.HCM

30 TTN14, KP5, phường tân thới nhất, quận 12, tphcm

324/11 Đường Hà Huy Giáp, Khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, 

Quận 12, TP. HCM

73/15A, Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

H83, Khu Nhà Ở Thới An 1, Lê Thị Riêng, Thới An, 

Q.12, TP.HCM

15A, Tân Chánh Hiệp, Tâm Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

125 Đường Tân Thới Hiệp 13, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

17 TX43, Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

171/17 Đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

1700/3C, QL1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM

3/12 Tổ 51, Kp4, Tân Thới Nhất, Q12 - Tp.hcm

305/2 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Q12, Tp Hcm

2459/3b, Kp3, An Phú Đông, Q12 - Tp.hcm

90A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q12, 

TPHCM

16 Đường Tân CHánh hiệP, 07 p. Tân CHánh hiệp, Q12

số 04, đường Đ3, KDC Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Q12, Tp.hcm

362/14  Dương Thị Mười, KP3A, P. Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM

79/16 Đường Lê Thị Riêng- Phường Thới An - Quận 12 - 

Tp. Hồ Chí Minh

147 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM

173/3 Kp1, Thạnh Xuân, Q12 - Tp.hcm

1/1B Tân Thới Nhất 07, Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.hcm



160 Huỳnh Thị Hai, Khu Phố 4, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12,TPHCM

528/5A Vườn Lài, Khu phố 2,Phường An Phú 

Đông,Quận 12, TPHCM

18/3, An Phú Đông 11, P. An Phú Đông, Q.12

90/13 tTn 21, Tân Thới Nhất, Q.12, Tphcm

343 Trung Mỹ Tây, Kp1, Trung Mỹ Tây, Q12 - Tp.hcm

29/224//5 Nguyễn Văn Quá, KP2, P. Tân Hưng Thuận, 

Q.12, Tp. HCM

86, Đường TX 21,  P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

83/2 QL1A, KP5, An Phú Đông, Q12, Tp.hcm

12 HT25, KP 2, P. Hiệp Thành, Q12, TP HCM

60/5D Nguyễn Văn Quá, KP4, P. Đông Hưng Thuận, 

Q12, TP HCM

131/4 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q12,TPHCM

29 Đường TA 17A, P. Thới An, Quận 12, TP. HCM

170 Q Lộ 1A, P Tân Thới Nhất, Q12, TP.HCM

164/23 TCH 10, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM

C63 Tân Thới Hiệp 21, KP 3, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Tp.HCM

477A đường TCH 13, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP HCM

2757/1B Đường T15, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, 

Quận 12,TP HCM

72/10, Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 2, P. HIệp Thành, 

Quận 12, Tp. HCM

36A Nguyễn Thị Thơi , P.Hiệp Thành, Q12, TP.HCM

Số 12 Đường HT25, khu phố 2, Phường Hiệp Thành, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

11A SH QL22, KP3, P.Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM

92/5 GIANG CỰ VỌNG, KP7, P.TRUNG MỸ TÂY, 

Q.12, HCMC

551/13/1 lê văn khương, P.Hiệp Thành, Q12, TP.HCM

138D Đường TMT17, Tổ 54, KP7, P.Trung Mỹ Tây, 

Q12, TP.HCM

Lầu 1 toà nhà Anna , CVPM Quang Trung, Q12

Số 116A đường Hiệp Thành 35, Khu Phố 1, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Tp. HCM

12A12 Mê Linh, P. 19, Q. Bình Thạnh

224 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh

63 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh

535 Phạm Văn Đồng - Phường 13 - Quận Bình Thạnh- 

Tp Hồ Chí Minh

235 Điện Biên Phủ , Phường 15, Quận Bình Thạnh

02 Nơ Trang Long - P. 14 , Q. Bình Thạnh

354/106 Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh

200/1/51 Bình Lợi, P13, Q. Bình Thạnh, TPHCM



125/12 Nguyễn Cửu Vân, P,17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

137/1A Bình Quới P.27 Q.Bình Thạnh

33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh

27 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh

P24.05 Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Q. Bình Thạnh

330 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

203/2/27 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh

2Q Đinh Bộ Lĩnh, P.15, Q. Bình Thạnh

363/14/4 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TpHCM

125/53 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh,TpHCM

340/44 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh

818/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Hồ Chí Minh

127 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Quận Bình Thạnh

PF-05A,Tầng lửng,Tòa nhà Topaz 1, 92 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

25 Hoàng Hoa Thám, P. 6,  Q. Bình Thạnh

179A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh

19 G1 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q BT

20 Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh

Số 1 D7, cứ xá 30/4, phường 25, Q. Bình Thạnh

420 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh

201/65/23A Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh

23A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh

70-71 Khu biệt thự Chu Văn An, Đường số 10, P. 26, Q. 

Bình Thạnh

Số 6C Phan Bội Châu, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

441/19 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP HCM

36/70/44 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh

02 Nơ Trang Long, P. 14, Q. Bình Thạnh

401/2 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh

Tầng 4, 8A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

số 02 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

561A Điện Biên Phủ,P. 25, Q. Bình Thạnh

P7-03.OT06  Tầng 3, Tòa nhà Park 7 Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP, 

Hồ Chí Minh

Văn Phòng 05 Tầng 24 , Tòa nhà Pearl Plaza , số 561A 

Điện Biên Phủ , P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh



15 đường D1, cư xá 304 Văn Thánh, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

69/10 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Số 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh

Phòng D.1403 Tòa nhà The Manor Officetel, 91 nguyễn 

hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

377/39 KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, NGuyễn Xí, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh

50 đường số 02, Phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ 

Chí Minh

175 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

406 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh.

1/11/33 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh

223 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ 

Chí Minh

200 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

36/70/6 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

120 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

15 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

6- 8 Nguyễn Thiên Thuật, phường 24, Quận BÌnh Thạnh, 

Tp.Hồ Chí Minh

9 Đường Đ5 Khu Biệt Thự Sài Gòn Pearl - Số 92 

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

TPHCM

Tầng 4. Tòa nhà 194 Golden Building, 473 Điện Biên 

Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

17A Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

441/19 Điện Biên Phủ, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

Số 223 Điện Biên Phủ , Phường 15, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

302 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TPHCM

2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, 

TPHCM

29D6, Khu biệt thự Saigon Pearl, Nguyễn Hữu Cảnh, 

P22, Q.Bình Thạnh

Văn phòng 18.1, khối tháp văn phòng, Tòa nhà Pearl 

Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh

354 Ung Văn Khiêm, P25, Q.Bình Thạnh



83/1 Phan Huy ích P.12 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí 

Minh.

24/42 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp

97/5 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

406 Nguyễn Văn Công - Phường 3 - Quận Gò Vấp - TP 

Hồ Chí Minh

Số 60 đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp

17/6A phan Huy  ích, phường 14, quận Gò Vấp

52B đường số 56, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM

319/59 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí 

Minh

105/3A LÊ VĂN THọ, phường 9, quận Gò Vấp

54/34/10A ĐƯờNG 43, phường 14, quận Gò Vấp

637 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp

183/78 Đường số 10, Phường 8, Gò Vấp

173/34/31B4 Dương quảng hàm, phường 5, quận Gò vấp

166 Lê lợi, phường 03, quận Gò vấp

236/23 Thống Nhất - Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ 

Chí Minh.

158/1A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp

107/123 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò vấp

80/49 đường số 3, phường 09, quận Gò Vấp

90/5C 12 Quang Trung, phường 08, quận Gò Vấp

607/2/38 tân sơn, Phường 12, quận Gò vấp, Tp.HCM

35/12 đường số 51, phường 14, quận Gò Vấp

14/32/96 đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp

khu C chung cư khang gia, liên kế 26, đường số 45, 

phường 14, quận Gò Vấp

36B Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp

100/45/30 đường số 1, phường 17, quận Gò Vấp

291 phạm văn đồng, phường 1, quận Gò Vấp, TpHCM

710/13 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ 

Chí Minh

679 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, TpHCM

1180/9/6 Quang Trung, phường 08, quận Gò Vấp, 

TpHCM

25/44 Đường Số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành 

Phố Hồ Chí Minh.

67/2/8 Đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TpHCM

80/28/59 Dương Quảng Hàm, phường 05, quận Gò Vấp, 

TpHCM

89/26 Đường Số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành 

Phố Hồ Chí Minh.

Số 172/25/6A  Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.



1/3/13 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, 

Tp.Hồ Chí Minh

75/81 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TPHCM

965/78 Đường Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

416/43/9 Dương Quảng Hàm , Phường 5, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

114/15/1 Phạm Văn Chiêu , Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

80/17/15 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

101/720H Nguyễn Kiệm, P3, Quận Gò Vấp

158/28/12 Phạm Văn Chiêu,P9,Quận Gò Vấp

5-7 Đường số 6,P15,Quận Gò Vấp

28/19A Lê Thị Hồng, , Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. 

Hồ Chí Minh

140/54 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh

35/12 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh

312/89/29 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

9/6D Quang Trung - Phường 8 - Quận Gò Vấp - TP Hồ 

Chí Minh.

Số 229 Phạm Văn Đồng - Phường 1 - Quận Gò Vấp - TP 

Hồ Chí Minh.

745/62/7F Quang Trung - Phường 12 - Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh.

43/10 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp

Số 82, Đường số 11, Khu dân cư Cityland Park Hills - 

Phường 10 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.

352 Nguyễn Oanh - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ 

Chí Minh.

64 Đường số 7, Khu dân cư Citiland - Phường 7 - Quận 

Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh.

Số 51 Đường 47 - Phường 14 - Quận Gò Vấp - TP Hồ 

Chí Minh.

331/7/34 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

385/33/41 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

TP.Hồ Chí Minh

106 đường số 1, Khu dân cư Cityland, phường 7, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Số 15, Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

770 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp

82 Trần Huy Liệu, phường 15, phú Nhuận, TP.HCM

98Thích Quảng Đức,Phường 5,Q.Phú Nhuận,TPHCM

85-85/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân 

Phú, TP.HCM

50-52 Hồ Văn Huê - P. 9 - Q. Phú Nhuận



145b Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

288 Huỳnh Văn Bánh P.11 Q.Phú Nhuận

15 Đào Duy Anh, p9, Phú Nhuận

181/51 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, TPHCM

4.27-4.28 khu Officetel, chung cư garden gate Residence, 

8 hoàng minh giám, p9, phú nhuận

69 Đào Duy Anh, Phường 09, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh

120/76 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

81/29 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận

230 Nguyễn Thượng Hiền, P5, PN

347/5 Huỳnh Văn Bánh, P11, Q.PN

489/4 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

50-52 Hồ Văn Huê, P9, Q.PN, TP.HCM

286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.PN, TPHCM

57A Trần Khắc Chân, P.9, Q.PN, TPHCM

373 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TPHCM

5/1 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q.PN, TP.HCM

09 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh

172/11 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận

7 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận

37 Đào duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận

272-274 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

40 Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM

185 Hoa Lan, P.2, Q.PN

21 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM

22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, 

TPHCM

286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM

Lầu 4, tòa nhà Gia Thy, 158 - 158A Đào Duy Anh , 

Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM

Tầng 2, 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú 

Nhuận, TPHCM

Số 4, Hàn Thuyên, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

116 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, TPHCM

629 Nguyễn Kiệm, phường 9, Phú Nhuận, TPHCM

334 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận



209 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

112 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình

DB 60 KDC Bàu Cát, Đồng Đen, phường 14, quận Tân 

Bình

2A Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình

38 Đường số 7, phường 10, quận Tân Bình

8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

46-48 Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình

431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình

Số 7 Đường B6 K300 Cộng Hoà, phường 12, quận Tân 

Bình

235 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình

56 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình

118 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình

215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình

71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

P4 Lầu 1 , 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình

27 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình

25/17/9 Cửu Long, phường 2, Q. Tân Bình

33 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình

86/47 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

801 tầng 8, CT PLAZA, 60A Trường Sơn, phường 2, 

quận Tân Bình

Phòng 210, 5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình

69A Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình.

004 KDC 2 Tân Sơn Nhì, Ba Vân, phường 14, quận Tân 

Bình

81 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình

17A Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình

71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

437/14 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh

1 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

Tầng 14, Tòa nhà Bluesky, 01 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình

18 Phú Hòa, phường 7, quận Tân Bình

5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình

Lầu 2, Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 02, 

quận Tân Bình

441 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình



3E/12 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

415/17 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình

72/3 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP 

HCM

Tầng 6 toà nhà MeKong, số 235-241 Cộng Hoà, phường 

13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

42/28 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh

122 nguyễn sỹ sách, phường 15, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.Hồ 

Chí Minh

65/3 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh

34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM

4/1/2A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1/1 Út Tịch, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 44 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

88/24/19 Phan Sào Nam, phường 11 quận Tân Bình

70 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 8 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM

188/1 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A201 Tầng 02 Tòa nhà Amazing Center, Số 51 

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tầng 4, tòa nhà 3C, 3C Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

1157/36 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM, 

Việt Nam

215 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM, Việt Nam

D6/31 KP 4 Tân Túc huyện Bình Chánh

E7/211A QL50 xã Phong Phú huyện Bình Chánh

B09/29 ấp 2 Bình Chánh huyện Bình Chánh

C7/27 A1 Phạm Hùng ,ấp 4, Xã Bình Hưng HBC

B9/59 ấp 2, X. Bình Chánh, Bình Chánh, Tp.HCM

A1/18A Hoàng Phan Thái, Bình Chánh, TP. HCM

7B46 Đường An Hạ, Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



A5 Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, TP. 

HCM

G16/95 ấp 7, xã Lê Minh Xuân,  Bình Chánh, HCM

D7/196/2F Ấp 4, đường Bờ Bao Hợp Tác Xã Phong Phú, 

xã Phong Phú, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng A501 cao ốc Conic- Đình Khiêm, Nguyễn Văn 

Linh, Phong Phú, H.BC

D6/180 ấp 4, Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM

G6/14M Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

A9/255 Quốc Lộ 50 , Đa Phước, Bình Chánh, TP. HCM

D8/45 Trịnh Như Khê, Xã Bình Chánh, Huyện Bình 

Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

F13/45 Liên ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp.HCM

23 ĐS 4, KDC Đồng Diều, Bình Hưng, Bình Chánh, 

Tp.HCM

Số 78-80 Đường 1, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, H. 

Bình Chánh, HCM

B6/21W1 ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

C2/8 đường Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 

TP. HCM

43 Đường 4C, Khu nhà ở Rạch Bà Tánh, ấp 5, xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

B4/1A đường Kinh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

A7/2M2 Đường số 1, KDC Bình Hưng, Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP. HCM

C3/24 Đường Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, 

Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

D4/36 Đường Kênh A, Ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện 

Bình Chánh, TP HCM

Số 40 đường 18, KDC Him Lam 6A, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, TPHCM

12 Đường Số 9, KDC Him Lam, ấp 4A, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

A6/7L Đường Vĩnh Lộc, ấp 1 A, xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, P. Tăng Nhơn Phú B, 

Q.9

289,ngô chí quốc , khu phố 2, phường bình chiểu, quận 

thủ đức, tp hcm

50C Xa Lộ Hà Nội- P. Phước Long A, Quận 9

586C Đường An Phú - P. An Phú - Quận 2

880A Kp3 - Nguyễn Thị Định - P. Thạnh Mỹ Lợi - Quận 

2

367 lương Định Của - P. An Phú - Quận 2

Số 67 đường 16, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

271 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2



179 Đường 42, P. Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM

Lô B2, đường C2, KCN Cát Lái - Cụm II, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 3 Nguyễn Sơn Hà, Phường 05, Quận 3, TPHCM - An 

Phú

số 24 đường 9A, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh

66 Nguyễn Quý Đức, KP5, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM

96 Đường số 6, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, 

TP HCM

Số 53 Đường Số 10, P. An Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM

151 Trần Não, KP3, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP 

HCM

114 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

280A8 Lương Định Của, P An Phú, Quận 2

151 Nguyễn Khoa Đăng - Phường Thạnh Mỹ Lợi - Quận 

2

27 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Số 4/6 đường số 3, KP4, Phường  An Khánh, Tp. Thủ 

Đức, TP HCM

Số 10 Lô D, Khu 1HA, Đường Lương Định Của, P. An 

Phú, Quận 2, TpHCM

C6 Đường Số 3, KP4, P. Bình An, Q. 2, TP. HCM

47 Lê Văn Thịnh, Kp5, P. Bình Trưng Đông, Quận 2

1 Đường 12, KP4, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

19 NGUYỄN BÁ HUÂN, P. THẢO ĐIỀN, TP.Thủ Đức, 

TP. HCM

H3 khu biệt thự Bình Minh, đường Lương Định Của, 

Khu phố 2, Phường  An Khánh, TP. Thủ Đức

Số 64 Nguyễn Quý Đức, P.An Phú,Quận 2

Lầu 2, số 35 Đường số 2, Kp4, Phường An Phú, Quận 2

Số 86 Xuân Thủy, P. Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM

Tầng 3, 628C Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, 

Tp HCM

65 Đường 7, Kp5, P.An Phú,Quận 2

132 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P.THẢO ĐIỀN,Tp Thủ 

Đức, Tp HCM

số 1 đường 31D, khu phố 5, phường An Phú, Quận 2

Số 188, Đường Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn Số 02.03 Tòa Nhà The Sun Avenue, Lầu 2, Tháp S1, 

Số 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM

41 Đường 34, P. An Phú, Tp. Thủ Đức



299B11 KHU BIỆT THỰ SÔNG GIỒNG, ĐƯỜNG 

THÂN VĂN NHIẾP, P. AN PHÚ, Q. 2, TP. HCM

Số 14 Đường Số 5, KP1, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM

186 đường D khu dân cư lake view, Phường An Phú, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

SỐ 63 XUÂN THỦY, P.THẢO ĐIỀN,QUẬN 2

Số 04 đường 19, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP HCM, Việt 

Nam

189/C2 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, P. THẢO ĐIỀN, Q. 

2, TP. HCM

CĂN SỐ 01.22 TÒA NHÀ THE SUN AVENUE, LẦU 

1, THÁP S5, SỐ 28 MAI CHÍ THỌ, P. AN PHÚ, Q. 2, 

TP. HCM

51 đường 58, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

SỐ 7 ĐƯỜNG 45, KP2, P. An Khánh, Tp. Thủ Đức

39 Đường số 2, KDC Sông Giồng, KP2, P An Phú, TP 

Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam

175 Xa Lộ Hà Nội, Kp1, P.Thảo Điền, Quận 2

52 ĐƯỜNG 24A, KP5, P. AN PHÚ, Q. 2, TP. HCM

Số 02.04, Tòa nhà The Sun Avenue, Lầu 2, Tháp S1, Số 

28 Mai CHí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

173 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, 

TP HCM

38 Quang Trung, P. Hiệp Phú, Quận 9

Số 1, Đường 270C, KP4, P. Phước Long A, Q.9

18 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP.Thủ Đức

1/114A Dương Đình Hội, KP3, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9

35 Đường 5A, Khu tái định cư Phước Thiện, P. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

45/2 trịnh hoài đức, hiệp phú, quận 9

05 Đường Thủy Lợi, Khu phố 3, P. Phước Long A, Quận 

9

36-38 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM

số 12/5 đường số 109, Phường Phước Long B, Q9,TP 

HCM

2 Nguyễn Trãi, P. Hiệp Phú, Q9

159 A Nguyễn Xiển, P trường thạnh, Q9

117/2 đường 14, kp bến cát, phường phước bình, q.9

86/7/30 Đường Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, 

Quận 9

431B Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, HCM

7/18 Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, HCM

Số 04 Đường số 9, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Nhà số 2 KDC Merita Khang Điền, Số 456 Liên Phường, 

Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam



1230-1230C Nguyễn Xiển, KP Bến Đò, P.Long Bình, 

Tp. Thủ Đức

A12/2A, Đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, 

Tp.Thủ Đức

11A, Đường 182, KP3, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ 

Đức

39 Huỳnh Thúc Kháng, P.Hiệp Phú, Q.9, HCM

D4/4A Đường 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9

18 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM

1447A Nguyễn Duy Trinh, P. Trường Thạnh, Quận 9, 

TP. HCM

7/9A Lò Lu, P.Trường Thạnh, Quận 9

I-4b-2.1, đường N3, KCNC, P.LTM, Q.9, TPHCM

152 Đường 6, Kp2, P. Phú Hữu, Q.9

Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, P. Tăng Nhơn Phú B, 

Q.9

447/3 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, 

TP HCM, Việt Nam

51 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9

Lô I6, Lô I7, Đường D1, KCNC, P. Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, TP.HCM

82/57 đường 138, kp2, P.Tân Phú, Tp. Thủ Đức

71/28 Lã Xuân Oai, Tổ 1, KP1, P. Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9, TP.HCM

Lô 16, 17 đường D1, Khu Công nghệ Cao, P.Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9

Số 122, Đường số 02, P.Phước Bình, Quận 9

34 Đường D, Khu dân cư Mega Village, Phường Phú 

Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

39/11C đường 102, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức

26 Đường 494, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

28 Đường 210, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, 

TP HCM, Việt Nam

Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, P.Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9

Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B 

đường N6, Khu CNC, P.Tân Phú, Tp. Thủ Đức

1137A Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

39 Đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 2, Phường Phước 

Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

743 Đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phú Hữu, TP Thủ Đức

1/6 đường 26, KP4, P.Phước Long A, Quận 9

498 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

3/8 Đường số 160, Tổ 2, KP3, Phường Tăng Nhơn Phú 

A, TP. Thủ Đức

129, Nguyễn Văn Tĩnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức



150/5 Bưng Ông Thoàn , Phường Phú Hữu, Quận 9

48 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Quận 9

4/3 đường 546, tổ 3, Kp1, P.Phước Long A, Quận 9

53/18 NAM HOÀ, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, TP. 

THỦ ĐỨC, TP.HCM

240A Dương Đình Hội, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9

672 Đường Dân Chủ, Cư Xá Kiến Thiết, P.Hiệp Phú, 

Quận 9

83/2A đườgn 385, P.Tăng Nhơn Phú A, Tp Thủ Đức

Số 23 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, 

TP. HCM

226 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

17/33 đường 26, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức

80/1A KP2 Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM, Việt Nam

46A đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q.TĐ

15 đường 53, kp8, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

15 Kha Vạn Cân, KP1, P Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, 

TP HCM, Việt Nam

số 75/5/2 Đường số 23, KP.5, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ 

Đức, Tp. HCM

70 đường 12, kp5, Hiệp Bình Chánh, TĐức

1110B24 Lô B, Khu nhà tái định cư Phường Linh Đông, 

đường Phạm Văn Đồng, KP8, P.Linh Đông, Q Thủ Đức, 

TP.HCM, Việt Nam

số 8, đường 11, kp 5, phường Hiệp Bình Chánh, TĐức

9 km9, đường song hành, kp7, P. Trường Thọ, Tp. Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh

1/4B Đường Linh Đông, KP7, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, 

TP. HCM

228/2 đường 6- Linh Chiểu - Thủ Đức

phòng A3(6.5), lầu 7, Sunview2 Cây Keo, P Tam Phú, 

Thủ Đức

229/3 Kha Vạn cân, p.Hiệp Bình Chánh, KP6, Q.Thủ 

Đức

169 Đường 11, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

647 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, 

TP.HCM

số 4, đường 6, kp6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Số nhà 06, đường số 13, khu đô thị Vạn Phúc, P.Hiệp 

Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM

62/7, Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, 

Thủ Đức

2 Đường 22, Khu Phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ 

Đức, TP HCM

372, QL 1A , khu phố 3, phường Tam Bình , Thủ Đức

Số 1, đường số 1, khu công nghệ phần mềm, KP6, P. 

Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

86/1A Đường 3, tổ 6, KP 8, Phường Trường Thọ, Thành 

phố  Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh



76/6 Đường số 5, Khu phố 4, phường Linh Xuân, quận 

Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

số 7, đường 16, KDC Sông Đà, KP 6, P Hiệp Bình 

Chánh, Q Thủ Đức, Tp hcm

55/5 ĐƯỜNG 7, KP 5, P LINH XUÂN, THỦ ĐỨC

824 Quốc lộ 13, KP4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

88 Lê Văn Chí, Khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1 , ĐƯỜNG 5 , KN Ở VẠN PHÚC 1 , P.HIỆP BÌNH 

PHƯỚC ,Q THỦ ĐỨC

23/17 Đường Số 22, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 8, Đường số 11, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

19/7 Võ Văn Ngân, khu phố 2, Phường Linh Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1 C đường 8, KP4, phường Linh Chiểu, Thủ Đức

105/2A Tam Bình, P. Tam Phú, Thủ Đức

Số 109/52/3 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1 đường 6, kp5, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức

3/12A ĐƯỜNG 4, KP 3, P LINH XUÂN, THỦ ĐỨC

62 , đường 2 , Khu đô thị Vạn Phúc , kp5 , p.Hiệp Bình 

Phước , TĐ

26 đường 10, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

125/3 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

86/1A , ĐƯỜNG 3 ,KP8 , P.TRƯỜNG THỌ , Q.THỦ 

ĐỨC , TP.HCM

1144 đường Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

409A, Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. 

Thủ Đức

07 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, 

TP HCM

SỐ 19 NGUYỄN BÁ HUÂN, P. THẢO ĐIỀN, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM

121 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM

16/5/5 đường 22, KP 7, phường Linh Đông, quận Thủ 

Đức

18 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

35/17/12A  Đường số 4, Khu phố 6, Phường Trường 

Thọ, Thành phố Thủ Đức

52 Nguyễn Thị Nhung, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, 

TP HCM

602 Phạm văn Đồng, KP 3, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ 

Đức, TP HCM

253/10 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN PHÚ, TP 

THỦ ĐỨC, TP HCM



Số 53 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Quận 9, HCM

Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, P. Tăng Nhơn Phú B, 

Q.9

215H15 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền,TP Thủ Đức

Số 35 Nguyễn Bá Huân, Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí 

Minh

83 ĐƯỜNG SỐ 7, KP5, P. AN PHÚ, Q. 2, TP. HCM

Lô 71-74 - KCX Linh Trung - Q. Thủ Đức

1-3-5-7 Phạm Thần Duật, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 

2, TP.HCM

Đường Trần Văn Chẩm, ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí Minh

TL8, ấP 4, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Tp HCM

34/2T Đường Cây Bài, ấp 6, xã Phước Vĩnh An, Củ Chi, 

TPHCM

1374A, Tỉnh Lộ 8, Ấp 12 - Xã Tân Thạnh Đông - Củ Chi 

- Tp. Hồ Chí Minh

17 đường số 89, Ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, 

TP HCM

Số 68 đường số 9, ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

Tp HCM

Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM

685 đường Nguyễn Văn Khạ, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

03/40E Dương Công Khi, ấp Nhị Tân, Tân Thới Nhì

450/64 ấp 01, Đông Thạnh, Hóc Môn

26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới 

Đông, Hóc Môn

71/2B đường Tân Thới Nhì 33, Dân Thắng 1, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn, TPHCM

260/28A ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc Môn

6/5 ấp Mới 2, Trung Chánh, Hóc Môn

11/5 ấp 2, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn

25/11N ấp Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông, Hóc 

Môn

38/2X Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

81/3C Đường TT5, Tam Đông 1, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn, TPHCM

Số 44/7D, Đường Xuân Thới 15, Xuân Thới Đông 2, 

XTĐ, Hóc Môn

10/4B Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 

Môn

40/9B Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc 

Môn

4/11B Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

số 10, ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn

35/1A ấp 3, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn



42/1A Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

28/20/16E đường Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Hóc 

Môn, TPHCM

Số 41/2A ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM

3/1B ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm ,Huyện Hóc Môn,Tphcm

6/3F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn

65/8 A QL 22, Ấp Dân Thắng 1, Tân Thới Nhì, Hóc 

Môn, TP. HCM

59/11F Bùi Văn Thủ, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, 

TP.HCM

6/6 F Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

450/64 ấp 1 Đông Thạnh Hóc Môn

92A Tiền Lân 9, Ấp Tiền Lân, Bà điểm, Hóc Môn, TP. 

HCM

31/13 Ấp 04, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn

450/64 Tổ 14 Ấp 1, Xã Đông thạnh Huyện Hóc Môn

92/8 Ấp 01, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn

D81Bis QL 22, ấp Mỹ Hòa 02, xã Xuân Thới Đông, 

huyện Hóc Môn

379A Huỳnh Tấn Phát, KP 7,TT Nhà Bè, Nhà Bè, 

Tp.HCM

220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Nhà Bè

Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn 

Hữu Thọ, X.Phước Kiển. H.Nhà Bè, TP.HCM

Lô B4, đường số 8, KCN Hiệp Phước, Nhà Bè

40 ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Lô C32 đường số 9, KCN Hiệp Phước, Hiệp Phước, Nhà 

Bè

Lô A12a, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Long Thới, 

Nhà Bè, TP.HCM

1942/117A Huỳnh Tấn Phát, KP6, TT Nhà Bè

220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Nhà Bè

1942/117A Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Nhà Bè

369 Huỳnh Tấn Phát, KP7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè

40 ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

2581/53/9C Huỳnh Tấn Phát, Ấp 4, Xã Phú Xuân, Huyện 

Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

428/15 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, 

TpHCM

Căn biệt thự DP37 - Khu biệt thự Song lập Dragon Parc - 

Nguyễn Hữu Thọ, Phước kiển, Nhà Bè, Tp.HCM

114 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà 

Bè, TpHCM

96  Lê Văn Lương, ấp 5, xẫ Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

TP.HCM



220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, 

TP.HCM

915/74/10 Lê Văn Lương, ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, 

TP.HCM

Lô C7, KCN Hiệp Phước, Huyện NHà Bè

19/9 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, 

TP.HCM

1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM

Lô 3 - 17 Đường Số 13, KCN. Tân Bình, Q.Tân Phú, 

TP.HCM

19/47 Nguyễn Cửu Đàm  Tân Sơn Nhì Q Tân Phú

2 Trịnh Lỗi,  P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú

142A LũY BáN BíCH-P. PHú THạNH -Quận Tân Phú

39 ĐƯƠNG Số 9 -P. TÂY THạNH -Quận Tân Phú

25-27 Đỗ Thừa Tự, P.Tân Qúy, Q.Tân Phú, TP.HCM

107 Nguyễn Ngọc Nhựt, P.Tân Quý, Quận Tân Phú

17 Đô Đốc Long, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM

61 Lê Lăng, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. HCM

493D/60 Thọai Ngọc Hầu Phú Thạnh Tân Phú

Tòa nhà TW BuildingTầng 3 số 25-27 Đỗ Thừa Tự, Tân 

Quý, tân Phú

415 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú

154/12 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM

Số 17/8A Bùi Cẩm Hồ, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, 

Tp.HCM

20A Phan Chu Trinh, P.Tân Thành, Q.Tân Phú

66 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

65 ĐƯờNG 30/04, P TÂN THàNH, Q TÂN PHú

12B Nguyễn Thái Học, Tân Thành,Tân Phú

985/49/7 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì,Tân Phú

160B/41 Vườn Lài, Tân Thành,Tân Phú

221/22 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

52/2 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, 

TPHCM

25-27 Đỗ Thừa Tự, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TpHCM

135/13 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú

43 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

Tp. HCM

298 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú

160a/1 Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

65/3 Nguyễn Văn Săng , P Tân Sơn Nhì Q Tân Phú  

HCM

21 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

69 đường T1, P. Tây Thạnh, Q.TP

20/54 A , Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú



61/2/11 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú

87 Trần Hưng Đạo, P.Tân Thành, Q.Tân Phú

102/17 Dương Văn Dương , P Tân Quý , Tân Phú

44 Tây Sơn , Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

25-27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

65 Đường T6 ,P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

144 Nguyễn Hữu Dật, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ 

Chí Minh

47-49 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân sơn Nhì, Q. Tân Phú

Lô A12a, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, 

Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè

303/28 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, 

TP.HCM

39A-39B Quách Đình Bảo, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM

10 Nguyễn Hậu, P.Tân Thành, Q.Tân Phú

89 Đường B2 Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú,Thành 

Phố,Hồ Chí Minh

67 đường S2, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

Số 299/37 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Tp.HCM

17 Đường số 6, Khu dân cư Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

76 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

67 ĐD Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

27/8 BÙI TƯ TOÀN, KP5, AN LẠC, BÌNH TÂN, TP 

HCM

397 Nguyễn Thị Tú phường Bình Hưng Hòa B quận 

Bình Tân TP.Hồ Chí Minh

962A Tỉnh Lộ 10, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

16/6/24 ĐƯỜNG SỐ 9, KP13, BÌNH HƯNG HÒA, 

BÌNH TÂN, TP HCM

47 lô Q Cư xá Phú Lâm, đường Phan Cát Tựu, An Lạc A, 

Bình Tân, tphcm

118/50/1/36 LIÊN KHU 5-6, KP8, BÌNH HƯNG HÒA 

B, BÌNH TÂN, TP HỒ CHÍ MINH

Số 170, đường 1A, KHU DÂN CƯ VĨNH LỘC, Phường 

Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình 

Tân

Lô A77/I Đường 7, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa 

B, Q. Bình Tân

25/55 Nguyễn Minh Châu, Phường Phú Trung, Q. Tân 

Phú

15 -17 Đường 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình 

Tân

1016A  Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. BìnhTân



Lô  60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. 

Bình Tân

16/31 Ao Đôi, KP 6, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

951/60 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

115 Đường 16, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

859 Đường Hương Lộ 2, KP8, P. Bình Trị Đông A, Q. 

Bình Tân

91 Đường Số 16, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

72 Trần  Đại  Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TPHCM

B04, Chung Cư Tân Tạo, Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A, Q. Bình 

Tân

118/57/3 Liên khu 5-6, KP.8, P.Bình Hưng Hòa B, 

Q.Bình Tân

9 Đường Số 9, KDC Lý Chiêu Hoàng, P. An Lạc, Q. 

Bình Tân

659 Tân Kỳ Tân Qúy, P. Bình Hưng Hòa  A, Q. Bình Tân

136 Trần Đại Nghĩa, KP4, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

Số 0.14 Lô TM14, Moonlight Boulevard, 510 Kinh 

Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

93A Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân

Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân

173/44/15/37 An Dương Vương, KP 4, An Lạc, Bình 

Tân, TPHCM

114/1 KP23 Miếu Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình 

Tân

9 Đường số 4, kp10, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân

626 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

02 Lầu 2 Block C, Chung cư Cao tầng & TMDV- Văn 

phòng, Số 510 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. 

Bình Tân, Tp HCM

131/28 Mã Lò, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân

28/96 Đường số 18, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

173/132 An Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân

51 Đường số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân

198A Mã Lò, kp6, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân

230 đường 7A, KP 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận 

Bình Tân, TP. HCM

19 / 2V, đuờng số 20, KP1, P. Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân, TPHCM

Số 30 Đường số 02, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

TPHCM, VN

654 Hồ Học Lãm, khu phố 14, Phường Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

28A Tây Lân, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

37 Đường số 20, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân



140 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 

Tân

254A Liên Khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân

12 Đường số 1, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình 

Tân, Tp. Hồ Chí Minh

106 Đường 47, KP8, P Tân Tạo, Q. Bình Tân, HCM

B7/32A Âp 2A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp 

Hồ Chí Minh,

Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, P Tân Tạo, Q Bình Tân

Lô 4 A, Song hành, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TP HCM

688/1 Hương Lộ 2, P Bình TRị Đông A, Q Bình Tân, TP 

HCM

1185 Quốc lộ 1A, KP5, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, 

TP HCM


